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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. VŨ PHI YÊN. Đọc sách - Món quà mang cả tương lai / Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh 

Như, Khâu Thiên Viện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 172tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đọc sách bằng những cách thiết thực cụ thể, đọc 

xong có thể áp dụng ngay. Đồng thời đem lại những nguồn tham khảo hấp dẫn thiết thực, 

những nghiên cứu về tác dụng của việc đọc sách đối với trí tuệ và tâm lý của trẻ em, 

giúp các em phát triển tính cách lành mạnh, phát triển bản lĩnh riêng của mình. 

+ Môn loại: 028 / Đ419S 

- Phòng Đọc: DV 56466 

- Phòng Mượn: MH 10278-10280 
 

2/. PHAN QUANG. Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí / Phan Quang. 

- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 252tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn hơn ba mươi bài đã đăng báo, in sách của tác giả ghi lại 

những cuộc gặp của Bác Hồ với anh em làm báo, phóng viên cũng như những lời Bác 

dạy về vai trò và chức năng của báo chí, về nghiệp vụ báo chí, về viết gì, viết như thế 

nào nhằm hưởng ứng việc học tập tư duy, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 070.09597 / B101H 

- Phòng Đọc: DL 17846 

- Phòng Mượn: MH 10424-10425 
 

3/. BÙI QUỐC CHÂU. Tâm ngôn Bùi Quốc Châu = Bui Quoc Chau's messages 

from the heart / Bùi Quốc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 463tr.: Ảnh; 15cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu tâm ngôn về các đề tài: Tình yêu, tôn giáo, nghệ thuật, 

văn hoá, triết học, kinh doanh thương mại, lý tưởng sống... mà tác giả đã đúc kết được. 

+ Môn loại: 080 / T120NG 

- Phòng Đọc: DN 3193 

- Phòng Mượn: MH 10418 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

4/. TRẦN HỮU SỸ. Dấu hiệu trường thọ trong lý thuyết Tứ trụ Tử Bình / Trần 

Hữu Sỹ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 112tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách dự đoán mệnh lý dựa trên lý thuyết Tứ trụ Tử bình, trình bày các từ 

ngữ phổ thông để diễn đạt các khái niệm trừu tượng của Tử bình, đồng thời đi sâu phân 

tích các chủ đề riêng rẽ có tính cốt lõi để bạn đọc không bị sa vào không gian quá rộng 

lớn của Tử Bình. 

+ Môn loại: 133.5 / D125H 

- Phòng Đọc: DV 56550 

- Phòng Mượn: MH 10376-10377 
 

5/. JOHN LẠC QUAN. Bất kì ai cũng yêu mến tôi = Powerful ways to make people 

like you : Làm chủ giao tiếp để người ta cứ thế mà đến thôi / John lạc quan. - H. : Thế 

giới, 2018. - 184tr. : Minh hoạ; 19cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để chinh phục người khác và để người khác yêu quý 

mình trong giao tiếp. Trình bày những khía cạnh tâm lí học tư duy, kĩ năng sống, giúp 

bạn đọc làm chủ giao tiếp và đánh thức sức mạnh nội tâm trong mỗi con người. 

+ Môn loại: 153.6 / B124K 

- Phòng Đọc: DV 56608 

- Phòng Mượn: MH 10392-10393 
 

6/. MURPHY, JOSEPH. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious 

mind / Joseph Murphy ; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu và giải thích các phương pháp tập trung tâm thức, vận dụng 

năng lực trí tuệ phi thường tiềm ẩn trong mỗi người để tạo dựng sự tự tin, xây dựng các 

mối quan hệ hoà hợp, vượt qua những nỗi sợ hãi và ám ảnh, xua đi những thói quen tiêu 

cực và hướng dẫn cách chữa lành vết thương về thể chất cũng như tâm hồn để có được 

sự bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 154.2 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 56548 

- Phòng Mượn: MH 10372-10373 
 

7/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM. Dặn với mai kia... / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. 

- In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 244tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những chia sẻ, nhắn nhủ, dặn dò với những người ta yêu thương nhất khi 

biết mình mang trọng bệnh, cùng mấy lần tưởng đã chết, tác giả nhận chân ra biết bao 

điều tuyệt diệu của sự sống và ở ngưỡng cửa cái chết cùng một số điều được chiêm 

nghiệm; từ đó giúp chúng ta sống trọn vẹn, hoàn chỉnh, đầy đủ và ý nghĩa hơn: Bàn về 

chuyện học và tập, chuyện tình yêu, về cái là và cái có, về tuổi tác, sống và chết, qua và 

còn. 

+ Môn loại: 155.9 / D115V 

- Phòng Đọc: DV 56476 

- Phòng Mượn: MH 10309-10310 
 

8/. TRẦN THỊ THANH LIÊM. Cẩm nang học hỏi thành tài / Trần Thị Thanh Liêm. 

H. : Văn hoá Dân tộc, 2019. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp điều tiết và cân bằng mọi yếu tố của cuộc sống, tạo 

ra sự hoà hợp, đồng điệu giữa thể xác và tâm hồn; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, 

bài học cụ thể, tấm gương vượt khó vươn lên, học hỏi thành tài. 

+ Môn loại: 158.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 56552 

- Phòng Mượn: MH 10380-10381 
 

9/. BÁCH BANG NI. Mặt trời trong tim / Bách Bang Ni; Lục Bích, Hân Vũ dịch. 

- H. : Thanh niên, 2019. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là tập hợp những câu trả lời phỏng vấn của những tên đình đám 

hàng đầu trong làng giải trí hoa ngữ như: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, 

Thư Kỳ, Châu Tấn, Cửu Bả Đao, Thang Duy, Cao Viên Viên, Diêu Thần. Qua câu 
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chuyện của những nhân vật nổi tiếng này ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong 

đó. 

+ Môn loại: 158.1 / M118TR 

- Phòng Đọc: DV 56549 

- Phòng Mượn: MH 10374-10375 
 

10/. MỘ NHAN CA. Mới hơn hai mươi tuổi đừng sống hết cuộc đời / Mộ Nhan 

Ca; Na Bảo Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 290tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 别在二十几岁， 就过了你的一生 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi 20 kiếm tìm mục tiêu, 

khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ sau này. 

+ Môn loại: 158.1 / M462H 

- Phòng Đọc: DV 56551 

- Phòng Mượn: MH 10378-10379 
 

11/. DUCKWORTH, ANGELA. Vững tâm bền chí ắt thành công : Sức mạnh của 

đam mê và kiên trì / Angela Duckworth; Nguyễn Thị Thục An dịch. - H. : Lao động - 

Xã hội, 2019. - 320tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Grit 

Tóm tắt: Sách viết về những gì xảy ra trong tâm trí bạn khi vấp ngã, và làm thế 

nào mà chính những điều đó, chứ không phải tài năng hay may mắn mới tạo nên sự khác 

biệt. 

+ Môn loại: 158.1 / V556T 

- Phòng Đọc: DL 17844 

- Phòng Mượn: MH 10421-10422 
 

12/. MILL, JOHN STUART. Thuyết công lợi / John Stuart Mill; Đặng Đức Hiệp 

dịch; Nguyễn Hữu Liêm hiệu đính và giới thiệu. - Utilitarianism. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thuyết Công lợi nhấn mạnh đến nguyên lý dân chủ khi coi mọi người, 

bất kể giai cấp, giới tính, trình độ, đều được đánh giá ngang nhau. Thuyết này cũng nhấn 

mạnh rằng hạnh phúc và lạc thú của mỗi cá nhân đều bình đẳng. Do đó, khi hoạch định 

chính sách, hay đề xuất lập pháp, phải xem xét hậu quả của từng vấn đề. 

+ Môn loại: 171 / TH528C 

- Phòng Mượn: MH 10290-10291 

200. TÔN GIÁO: 

13/. WESTOVER, TARA. Được học = Educated : Tự truyện / Tara Westover; 

Nguyễn Bích Lan dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2019. - 445tr.; 24cm 

+ Môn loại: 270.092 / Đ557H 

- Phòng Đọc: DL 17790 

- Phòng Mượn: MH 10255 

 

14/. Tự chữa lành / Linda Gooodman, Deepak Chopra, Minh Sư Patriji... ; Nguyễn 

Trần Quyết dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Hồng Đức, 2019. - 176tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: We heal ourselves 
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Tóm tắt: Gồm những kiến thức nền tảng giúp người đọc hiểu và tin theo thiền định 

kim tự tháp. 

+ Môn loại: 294.3 / T550CH 

- Phòng Đọc: DV 56492 

- Phòng Mượn: MH 10343-10344 
 

15/. HÂN MẪN. Từ điển Thiền Tông tân biên / Hân Mẫn, Thông Thiền. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Thiền phái Trúc lâm Việt Nam 

T.1 : A-O. - 958tr. 

Tóm tắt: Sách bao gồm các mục từ tác phẩm, thuật ngữ, nhất là về phần địa danh, 

nhân danh... Phụ lục không chỉ của trung Hoa, mà còn của Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, 

Cao Ly được chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh minh hoạ hết sức phong phú. 

+ Môn loại: 294.303 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4437 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

16/. HUỲNH CÔNG BÁ. Đặc trưng và sắc thái văn hoá vùng - tiểu vùng ở Việt 

Nam / Huỳnh Công Bá. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2019. - 944tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Đặc trưng và sắc thái văn hoá vùng ở Việt Nam, đặc trưng 

và sắc thái văn hoá tiểu vùng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ113TR 

- Phòng Đọc: DL 17812 
 

17/. LÝ TÙNG HIẾU. Văn hoá Việt Nam: Tiếp cận hệ thống - liên ngành / Lý Tùng 

Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 475tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu văn hoá Việt Nam; các 

giai đoạn, các vùng văn hoá Việt Nam; cấu trúc văn hoá Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 17831 

- Phòng Mượn: MA 21049-21050 
 

18/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 598tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam. Trình bày đặc 

trưng vùng trong một số hiện tượng văn hoá. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 17813 

- Phòng Mượn: MA 21035 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

19/. REICHLEY, JAMES. Chính trường Hoa Kỳ: Lịch sử đảng phái / A. James 

Reichley; Thuỷ Tiên dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 704tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The life of the parties 
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Tóm tắt: Trình bày chi tiết về hệ thống đảng phái chính trị Hoa Kỳ từ lúc khởi 

nguồn như một liên minh lỏng lẻo của các câu lạc bộ xã hội đến một hệ thống có cấu 

trúc và tập trung cao của các bộ máy chính trị tại cộng đồng, thị trấn, thành phố, tiểu 

bang và liên bang liên kết với nhau. Phân tích những biến động chính trị và sự mưu đồ, 

kế hoạch và chiến lược xảy ra trên khắp các khu vực và các nhóm cử tri bỏ phiếu khi các 

đảng hình thành, phát triển và suy thoái. 

+ Môn loại: 324.273 / CH312TR 

- Phòng Đọc: DL 17845 

- Phòng Mượn: MH 10423 

 

20/. DƯƠNG QUANG HIỆP. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến 

đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918) / Dương Quang Hiệp. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2019. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội 

chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865-1918), chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ đối với một số khu vực quan trọng như Mỹ Latinh, châu Á và một số nước ở 

châu Âu và kết quả, đặc điểm, tác động của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ thời kỳ 1865-

1918. 

+ Môn loại: 327.73 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 56513 

- Phòng Mượn: MA 20990-20991 
 

21/. HUỲNH TÂM SÁNG. Biển Đông trong "chính sách hướng Á" của Australia 

từ góc nhìn cường quốc tầm trung / Huỳnh Tâm Sáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng Biển Đông trong "Chính sách hướng Á" của 

Australia từ sau Chiến tranh Lạnh, cùng những động thái chính sách và hành động của 

Australia hướng đến thúc đẩy quá trình hợp tác và giải quyết xung đột ở Biển Đông. 

+ Môn loại: 327.94 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DV 56514 

- Phòng Mượn: MA 20992-20993 

330. KINH TẾ HỌC: 

22/. RODRIK, DANI. Các quy tắc trong kinh tế học : Những cái đúng và sai của 

môn khoa học buồn thảm / Dani Rodrick ; Nguyễn Trung Hiếu dịch ; Trần Mạnh Cường 

hiệu đính. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 197tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Economics rules 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về các mô hình kinh tế và việc sử dụng toán trong 

kinh tế học; công dụng, tính khoa học của việc xây dựng mô hình kinh tế, điều hướng 

các mô hình, lý thuyết, các sai lầm thường gặp trong việc xây dựng các mô hình kinh tế. 

+ Môn loại: 330.01 / C101QU 

- Phòng Đọc: DL 17820 

- Phòng Mượn: MA 21047-21048 
 

23/. NGUYỄN ĐẮC HƯNG. Trọng dụng nhân tài quốc gia phát triển / Nguyễn 

Đắc Hưng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 665tr.; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 
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ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Giới thiệu một số lý luận cơ bản về phát triển nhân tài; ảnh hưởng của 

văn hoá tới nhân cách của con người Việt Nam; kinh nghiệm Việt Nam và một số nước 

về phát triển nhân tài; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà 

nước về phát triển nhân tài. 

+ Môn loại: 331.11 / TR431D 

- Phòng Đọc: DL 17744 
 

24/. THÁI CẨM HƯNG. Thiếu tiền = Insufficient funds: The culture of money in 

low-wage transnational families : Văn hoá tiêu tiền trong các gia đình xuyên quốc gia 

với mức thu nhập thấp / Thái Cẩm Hưng; Nguyễn Dương Hiếu, Lại Tú Quỳnh, Lương 

Ngọc Phương Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 398tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách làm sáng tỏ những vấn đề về Kiều hối. Nó không chỉ là câu chuyện 

về tiền bạc và hỗ trợ tài chính, mà nó còn có những hàm ý hết sức quan trọng về mặt cá 

nhân, tình cảm và văn hoá như Hành vi cho, nhận và chi tiêu tiền trong mối quan hệ giữa 

di dân và người không di cư đã phản ánh những động cơ và kỳ vọng hết sức đặc trưng 

của cộng đồng Việt kiều cũng như những người thân của họ đang sống tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.1 / TH309T 

- Phòng Đọc: DL 17830 

- Phòng Mượn: MA 21033-21034 
 

25/. Báo chí điều tra về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên; Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Trí Nhiệm,.... 

- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 346tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Khoa Phát thanh - Truyền hình 

Tóm tắt: Tổng quan về động vật hoang dã và bảo tồn động vật hoang dã; thực trạng 

về bảo tồn và phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; Những vấn đề 

đặt ra đối với phóng viên điều tra về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã... 

+ Môn loại: 333.95 / B108CH 

- Phòng Đọc: DL 17843 

- Phòng Mượn: MA 21060-21061 
 

335.4346. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

26/. TRẦN BẠCH ĐẰNG. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng. - In 

lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 218tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn tư tưởng và trí tuệ tuyệt vời của Bác Hồ. 

Bàng bạc trong từng câu chuyện là hình ảnh Bác thật thân thương gần gũi, Bác đã sống 

một cuộc đời giản dị bình thường, nhưng những suy nghĩ của Bác dành cho dân tộc, cho 

Tổ quốc thì vô cùng vĩ đại. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ254V 

- Phòng Đọc: DV 56429 

- Phòng Mượn: MH 10365-10367 
 

27/. HỒ CHÍ MINH. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 100tr.; 14cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điếu 

văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc khi Bác mất. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

- Phòng Đọc: DN 3195 

- Phòng Mượn: MH 10419-10420 
 

28/. Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp, 

Vũ Kỳ, Trần Bạch Đằng, ... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài 

viết nghiên cứu về tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người do đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, ông Vũ Kỳ cùng các giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu thực hiện. Đặc biệt là 

ký sự văn học của nhà văn Hồ Phương viết về những ngày tháng cuối đời của Bác Hồ. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-100TR 

- Phòng Đọc: DV 56546 

- Phòng Mượn: MH 10368-10369 

 

29/. VŨ TÌNH. Hồ Chí Minh bàn về đạo đức / Vũ Tình, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn 

Thị Thanh Ngân tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 59tr.; 21cm. - (Di 

sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Bàn về đạo đức và đạo đức cách mạng, tầm quan trọng của đạo đức, phẩm 

chất đạo đức, những nguyên cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 56427 

- Phòng Mượn: MH 10362-10364 
 

30/. VŨ TÌNH. Hồ Chí Minh bàn về phong cách / Vũ Tình, Phạm văn Tuân, Lê Thị 

Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 52tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu phong cách làm việc của Bác: Phong cách quần chúng, phong 

cách dân chủ, phong cách nêu gương. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 56426 

- Phòng Mượn: MH 10359-10361 
 

31/. ĐOÀN TRỌNG DUY. Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ / Đoàn Trọng 

Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 200tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách nói về cảm nhận của tác giả trên nhiều góc độ để thấy những giá trị 

lan toả lớn lao của tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bên cạnh đó tác 

giả cũng giới thiệu đôi nét về tâm hồn Người, tâm hồn của nhà cách mạng giàu cảm xúc 

với giá trị Chân, Thiện, Mỹ của văn chương, nghệ thuật. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 56547 

- Phòng Mượn: MH 10370-10371 
 

32/. MESSINA, MICHELLE E.. Giải mã bí ẩn Thung lũng Silicon = Decoding  
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silicon valley : Hé lộ bức màn bí mật đằng sau thành công của những "Bố già" công nghệ 

/ Michelle E. Messina, Jonathan C. Baer ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

284tr.; 24cm. - (Khởi nghiệp công nghệ) 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn của người trong cuộc, giải mã những điều huyễn hoặc 

về thung lũng Silicon; các cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư 

mạo hiểm - giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những cách làm nhằm xây dựng và phát triên 

doanh nghiệp, nguyên tác cần xây dựng hoặc phát bỏ để tạo đà bứt phá, đưa doanh nghiệp 

vươn tầm quốc tế. 

+ Môn loại: 338.40973 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DL 17816 

- Phòng Mượn: MA 21039-21040 
 

33/. ALLEN, PAUL. Người hùng ý tưởng : Những bí ẩn đằng sau thành công của 

Microsoft / Paul Allen; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 413tr.; 24cm. - 

(Khởi nghiệp công nghệ) 

Tóm tắt: Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của Paul Allen, nhà đồng sáng lập đế 

chế Microsoft từ những năm 20 tuổi; thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của ông trong lĩnh 

vực công nghệ, khát khao được cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội và những lời 

khuyên cho thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 338.7092 / NG558H 

- Phòng Đọc: DL 17815 

- Phòng Mượn: MA 21037-21038 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

34/. BÀNH QUỐC TUẤN. Tìm hiểu về toà trọng tài thường trực La Hay / Bành 

Quốc Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 135tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của toà trọng tài thường trực 

La Hay; tổ chức và hoạt động của toà trọng tài thường trực La Hay và trình tự, thủ tục 

giải quyết tranh chấp tại toà trọng tài thường trực La Hay. 

+ Môn loại: 341.5 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 56515 

- Phòng Mượn: MA 20994-20995 
 

35/. Hệ thống văn bản pháp luật về thuế : Văn bản đã được cập nhật, hợp nhất đến 

năm 2019 / Phan Thị Ngọc Minh biên tập. - H. : Hồng Đức, 2019. - 541tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm luật quản lý thuế như luật thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế 

thu nhập doanh nghiệp. Tất cả các văn bản đều đã được hợp nhất đến năm 2019. 

+ Môn loại: 343.59704 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 17814 

- Phòng Mượn: MA 21036 
 

36/. LÊ THỊ HOÀNG YẾN. Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái / Lê 

Thị Hoàng Yến chủ biên, Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung. - H. : Tài nguyên Môi 

trường và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 501tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Cung cấp thông tin quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với 

phụ nữ, trẻ em; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân 

bạo lực; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong 

chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và các văn bản pháp luật liên 

quan. 

+ Môn loại: 344.59703 / NG115CH 

- Phòng Đọc: DV 56523 

- Phòng Mượn: MA 21012-21013 

 

37/. Luật trồng trọt / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 97tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật trồng trọt gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về các hoạt động trong các lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, canh tác và 

thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây 

trồng cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504TR 

- Phòng Mượn: MA 21029-21030 
 

38/. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ. Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính 

mạng, sức khoẻ của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực : Sách tham khảo / Đỗ Đức Hồng Hà. - 

H.: Lao động, 2019. - 976tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội 

xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người từ thời phong kiến đến trước ngày bộ luật 

hình sự năm 2015 (được sửa đổi - bổ sung năm 2017) có hiệu lực; Các tội xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ của con người theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (được 

sửa đổi - bổ sung năm 2017). 

+ Môn loại: 345.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DL 17808 
 

39/. Văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và áp dụng Bộ luật Hình sự (hiện hành). 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 183tr. : Bảng; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những nghị quyết, công văn, nghị định của Hội đồng Thẩm phán, 

Toà án nhân dân tối cao và của Chính phủ hướng dẫn về việc thi hành và áp dụng Bộ 

luật Hình sự hiện hành. 

+ Môn loại: 345.597 / V115B 

- Phòng Mượn: MA 21027-21028 
 

40/. Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : Văn bản đã được cập nhật, 

hợp nhất đến năm 2019 / Đặng Văn Thống tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 591tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản đã được cập nhật, hợp nhất đến năm 2019 với 

những qui định chung và qui định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở 
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hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lí vi 

phạm, các điều khoản thi hành và nghị định hướng dẫn thực thi quyền tác giả, các quyền 

liên quan... 

+ Môn loại: 346.59704 / L504S 

- Phòng Đọc: DL 17835 

- Phòng Mượn: MA 21057 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

41/. ANDRÁS, CSERNA-SZABÓ. Say xỉn học toàn thư : Hay là lan man lúc vào 

bếp sau cơn say / Cserna-Szabó András, Darida Benedek; Phan Anh Sơn dịch. - H. : Dân 

trí, 2019. - 352tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hungary: Nagy macskajajkửnyv 

Tóm tắt: Sách được các tác giả cố tình viết ra như một trò đùa tinh nghịch, lấy một 

chủ đề rất đặc biệt (là chuyện say xỉn) rồi cố gắng làm cho nó trở thành như một nghiên 

cứu nghiêm túc để thức tỉnh những người thích uống rượu. 

+ Môn loại: 362.292 / S112X 

- Phòng Mượn: MA 20996-20997 
 

42/. TRẦN LIÊN HOA. Sổ tay truyền thông về nâng cao năng lực cho phụ nữ trong 

ứng phó với biến đổi khí hậu / Trần Liên Hoa chủ biên, Trần Mai Hoa, Trần Thành Long. 

- H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 243tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin và và trang bị kiến thức cho người làm truyền thông 

về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ sở chính trị và pháp lý trong ứng 

phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; vai trò và kĩ năng của truyền thông năng lực cho 

phụ nữ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 363.73 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 56521 

- Phòng Mượn: MA 21008-21009 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

43/. ERICSSON, ANDERS. Những ảo tưởng về thiên tài : Phương thức đột phá 

giới hạn bản thân qua góc nhìn khoa học não bộ / Anders Ericsson; Võ Minh Trung dịch. 

- H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 368tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đây là cuốn sách về chủ đề năng khiếu mà các học sinh đều có, đó là khả 

năng tạo ra những kỹ năng mà bình thường họ sẽ không bao giờ có thông qua việc tập 

luyện đúng đắn, thông qua cách tận dụng khả năng thích nghi tuyệt vời của não bộ và cơ 

thể. Ngoài ra, cuốn sách còn nói về cách mà bất kì ai cũng có thể sử dụng năng khiếu 

này để cải thiện trong một lĩnh vực mà mình chọn. 

+ Môn loại: 370.15 / NH556A 

- Phòng Đọc: DL 17819 

- Phòng Mượn: MA 21045-21046 
 

44/. WILLINGHAM, DANIEL T.. Đọc vị thiên hạ, lọc những cú lừa : Dành cho 

các bậc phụ huynh: Làm thế nào để biết phương pháp giáo dục nào thực sự phù hợp cho 

con bạn? / Daniel T. Willingham ; Lê Diệp Thanh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 380tr.; 

21cm 
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Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: When can you trust the experts? 

Tóm tắt: Gồm những lập luận, cách đánh giá thận trọng các nghiên cứu giáo dục 

với niềm tin chân thành, hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, giáo dục là một lĩnh vực 

phải được xây dựng trên cơ sở bằng chứng... 

+ Môn loại: 370.7 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 56371 

- Phòng Mượn: MA 20899-20900 
 

45/. TRẦN HỒNG ĐỨC. Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa qua các triều 

đại phong kiến Việt Nam / Trần Hồng Đức. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: một số nét về việc học hành, thi cử dưới thời phong kiến; 

danh sách các vị tâm khôi qua các triều đại Việt Nam từ triều Trần, triều Lê Sơ, triều Lê 

Trung Hưng, triều Nguyễn; danh sách 2.898 vị đỗ Đại khoa xếp theo thứ tự A, B, C. tên 

dòng họ. 

+ Môn loại: 370.9597 / C101V 

- Phòng Tra cứu: TC 4436 
 

46/. Khoa cử Việt Nam / Nguyễn Thuý Nga chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn 

Văn Thịnh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 4 tập; 24cm 

T.1 : Hương cống triều Lê. - 714tr. 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thi Hương và nguồn tài liệu ghi người đỗ; người đỗ thi 

Hương và thuật ngữ khoa cử. 

+ Môn loại: 370.9597 / KH401C 

- Phòng Tra cứu: TC 4432 
 

47/. NGUYỄN THUÝ NGA. Khoa cử Việt Nam / Nguyễn Thuý Nga chủ biên, Vũ 

Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thịnh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán nôm 

T.2 : Sinh đồ triều Lê, thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn. - 683tr. 

Tóm tắt: Tập hợp danh sách những người đỗ Sinh đồ, Nho sinh, Tam trường triều 

Lê, đỗ Hương cống, Hương tiến, sinh đồ thời các chúa Nguyễn, đỗ thi Điện, Hương 

Cống, Sinh đồ, Hạ khoá sinh dưới triều Tây Sơn. 

+ Môn loại: 370.9597 / KH401C 

- Phòng Tra cứu: TC 4433 

 

48/. Khoa cử Việt Nam / Nguyễn Thuý Nga chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn 

Văn Thịnh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 4 tập; 24cm 

T.3 : Cử nhân triều Nguyễn. - 754tr. 

Tóm tắt: Tập hợp danh sách Cử nhân triều Nguyễn, ghi họ tên, quê quán, khoa đỗ, 

hành trạng và tác phẩm nếu có. 

+ Môn loại: 370.9597 / KH401C 

- Phòng Tra cứu: TC 4434 
 

49/. Khoa cử Việt Nam / Nguyễn Thuý Nga chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn  
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Văn Thịnh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 4 tập; 24cm 

T.4 : Tú tài triều Nguyễn. - 323tr. 

Tóm tắt: Tập hợp danh sách các tú tài triều Nguyễn, ghi họ tên, quê quán, khoa đỗ, 

hành trạng và tác phẩm nếu có; cùng phần Thuật ngữ khoa cử bao gồm các mục từ giải 

thích về học vị người đỗ, sự thay đổi cách gọi qua mỗi thời kỳ và chức vụ quan trường... 

+ Môn loại: 370.9597 / KH401C 

- Phòng Tra cứu: TC 4435 
 

50/. PHẠM KHANG. Các thầy giáo Việt Nam / Phạm Khang biên soạn. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những người thầy giáo, những tấm gương 

làm thầy hết lòng vì học sinh, tận tâm đào tạo những người học trò đi từ những bước 

chập chững đầu tiên đến đỉnh vinh quang trong lịch sử Việt Nam: Lê Văn Hưu, Chu Văn 

An, Nguyễn Trãi,... 

+ Môn loại: 371.1009597 / C101TH 

- Phòng Đọc: DV 56522 

- Phòng Mượn: MA 21010-21011 
 

51/. NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN. Cẩm nang quản lí và lãnh đạo nhà trường phổ 

thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục / Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ biên, Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Xuân Thanh.... - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 283tr.; 29cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề chung về quản lí và lãnh đạo nhà trường phổ thông. Trình 

bày quản lí nhà trường phổ thông: Đội ngũ giáo viên, nhân viên, hoạt động dạy học, hoạt 

động giáo dục... và lãnh đạo nhà trường phổ thông: xây dựng uy tín của người lãnh đạo, 

lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.... 

+ Môn loại: 373.11 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 20856 
 

52/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Văn hoá dân gian vùng Đồng Tháp Mười : Biên khảo/ 

Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

496tr.; 24cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Mấy nét khái quát về vùng Đồng Tháp Mười bao gồm: Đời sống vật chất, 

đời sống tâm linh, các di tích lịch sử - văn hoá, danh nhân, các hình thái văn học dân 

gian như truyền thuyết, ca dao, dân ca,... 

+ Môn loại: 390.0959789 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 17832 

- Phòng Mượn: MA 21051-21052 
 

53/. Câu đố Việt Nam / Ngọc Hà tuyển chọn. - H. : Văn học, 2019. - 235tr.; 18cm 

+ Môn loại: 398.609597 / C125Đ 

- Phòng Đọc: DN 3190 

- Phòng Mượn: MV 21271-21272 
 

54/. Tục ngữ ca dao Việt Nam / Ngọc Hà sưu tầm, tuyển chọn. - Tái bản lần 2. - H.: 

Văn học, 2019. - 323tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 

- Phòng Đọc: DV 56509 

- Phòng Mượn: MV 21186-21187 

 

55/. Công phá tiếng Anh : Phiên bản mới nhất / Đỗ Thị Mai Chi, Bùi Danh Toàn, 

Phan Thị Ngọc Anh,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

T.1. - 424tr. 

+ Môn loại: 425 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17727 

- Phòng Mượn: MB 7282 
 

56/. ĐẠI LỢI. Ngữ pháp và giải thích chi tiết ngữ pháp tiếng Anh : Cơ bản và nâng 

cao 80/20 / Đại Lợi chủ biên, Vân Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập : 

Hình vẽ, bảng; 27cm 

T.1. - 459tr. 

Tóm tắt: Sách được chia làm các chương theo từng chuyên đề nhằm hỗ trợ quá 

trình tự học những kiến thức mình cần của các em một cách dễ dàng mà không nhất thiết 

phải theo thứ tự. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Mượn: MB 7286 
 

57/. ĐẠI LỢI. Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh : Cơ bản và nâng cao 

80/20 / Đại Lợi chủ biên, Vân Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập : Hình 

vẽ, bảng; 27cm 

T.2. - 406tr. 

Tóm tắt: Sách được chia làm các chương theo từng chuyên đề nhằm hỗ trợ quá 

trình tự học những kiến thức mình cần của các em một cách dễ dàng mà không nhất thiết 

phải theo thứ tự. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Mượn: MB 7287 
 

58/. MỸ DUY. Sổ tay thư tín thương mại quốc tế / Mỹ Duy biên soạn. - H. : Thanh 

niên, 2019. - 422tr.; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Handbook of business, letters, emails and other business 

documents 

Tóm tắt: Giới thiệu hình thức, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí soạn thảo các thư 

giao dịch bằng tiếng Anh với các mẫu thư về thư báo cáo, thư giao dịch thương mại, hỏi 

thông tin, chào hàng, thanh toán, vận chuyển hàng, khiếu nại, thư cá nhân, cách viết thư 

điện tử. 

+ Môn loại: 428 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 17807 

- Phòng Mượn: MB 7329 
 

59/. TRANG ANH. Bộ đề minh hoạ luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn tiếng 

Anh / Trang Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 30cm 
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Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang 

T.1. - 310tr. 

+ Môn loại: 428.0076 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MB 7278 
 

60/. Công phá đề thi THPT Quốc gia tiếng Anh : Tổng ôn & luyện đề / Nhóm tác 

giả Lovebook. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 416tr.; 27cm 

+ Môn loại: 428.0076 / C455PH 

- Phòng Mượn: MB 7285 

 

61/. Công phá tiếng Anh : Phiên bản mới nhất / Đỗ Thị Mai Chi, Bùi Danh Toàn, 

Phan Thị Ngọc Anh,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

T.2. - 401tr. 

+ Môn loại: 428.0076 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17728 

- Phòng Mượn: MB 7283 

 

62/. Công phá tiếng Anh : Phiên bản mới nhất / Đỗ Thị Mai Chi, Bùi Danh Toàn, 

Phan Thị Ngọc Anh,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

T.3. - 438tr. 

+ Môn loại: 428.0076 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17729 

- Phòng Mượn: MB 7284 
 

63/. TUẤN KIỆT. New Toeic - 5 Actual Tests RC / Tuấn Kiệt. - H. : Thanh niên, 

2019. - 267tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về đề thi TOEIC mới nhất, các đề thi mẫu có dạng thức 

đề TOEIC bao gồm các loại câu hỏi và độ khó giống đề thi thật. Cuối sách là phần giải 

thích đáp án. 

+ Môn loại: 428.0076 / N207T 

- Phòng Đọc: DL 17805 

- Phòng Mượn: MB 7327-7328 
 

64/. TUẤN KIỆT. New Toeic - 5 Actual Tests LC / Tuấn Kiệt. - H. : Thanh niên, 

2019. - 253tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về đề thi TOEIC mới nhất, các đề thi mẫu có dạng thức 

đề TOEIC bao gồm các loại câu hỏi và độ khó giống đề thi thật. Cuối sách là phần giải 

thích đáp án. 

+ Môn loại: 428.0076 / N207T 

- Phòng Đọc: DL 17804 

- Phòng Mượn: MB 7325-7326 

 

65/. TRANG ANH. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn tiếng Anh / Trang 

Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 235tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L 
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- Phòng Mượn: MB 7292 
 

66/. TRANG ANH. Học đọc hiểu - Đọc điền theo chủ đề / Trang Anh. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 469tr.; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng làm bài tập đọc hiểu và bài tập đọc điền tiếng 

Anh thông qua hệ thống lý thuyết cặn kẽ, logic, dễ hiểu và các bài tập thực hành bám sát 

cấu trúc đề thi, bao quát tất cả các chủ đề trong sách giáo khoa bậc Trung học phổ thông. 

+ Môn loại: 428.6 / H419Đ 

- Phòng Mượn: MB 7288 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

67/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 - Bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến 

Hà, Ngô Xuân Quỳnh, Lê Thị Thuỷ đồng chủ biên. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. 

479tr.: Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 507 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 5728 

 

68/. CRILLY, TONY. Những câu hỏi lớn - Toán học / Tony Crilly; Dương San 

dịch; Trần Đức Anh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 324tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: the big questions: Mathematics 

Tóm tắt: Quyển sách tập trung vào những vấn đề cơ bản của toán học như toán học 

đến từ đâu, đã đi đâu và sẽ tới đâu ? Toán học có hình gì?, Có phải toán học luôn đúng?.... 

+ Môn loại: 510 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 56526 

- Phòng Mượn: MC 5740-5741 
 

69/. Bộ đề minh hoạ luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán / Nguyễn Cảnh 

Duy, Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Anh Đoan, Nguyễn Văn Rin,.... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 311tr.: Hình vẽ, bảng; 30cm 

+ Môn loại: 510.76 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MC 5695 
 

70/. Công phá đề thi THPT Quốc gia Toán : Tổng ôn & luyện đề / Phạm Trọng 

Thư, Nguyễn Tiên Tiến, Nguyễn Minh Nhiên,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. 

- 462tr.; 27cm 

+ Môn loại: 510.76 / C455PH 

- Phòng Mượn: MC 5707 
 

71/. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia/ 

Đặng Văn Đông, Đỗ Thị Thuý Ngọc, Phạm Tuấn Nghị, Nguyễn Trường Sơn,... - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

T.1 : Lớp 10. - 483tr. 

+ Môn loại: 510.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17732 

- Phòng Mượn: MC 5696 
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72/. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia/ 

Đặng Văn Đông, Đỗ Thị Thuý Ngọc, Phạm Tuấn Nghị, Nguyễn Trường Sơn,... - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

T.2 : Lớp 11. - 517tr. 

+ Môn loại: 510.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17733 

- Phòng Mượn: MC 5697 
 

73/. NGỌC HUYỀN. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì 

thi THPT quốc gia / Ngọc Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 3 tập; 27cm 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Ngọc Huyền 

T.3 : Lớp 12.. - 615tr. 

+ Môn loại: 510.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17734 

- Phòng Mượn: MC 5698 
 

74/. PHAN HUY KHẢI. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán / Phan 

Huy Khải, Phạm Văn Thạo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 264tr.; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 5735 
 

75/. VƯƠNG THANH BÌNH. Phân tích tư duy giải câu điểm 8 - 9 - 10 Toán trong 

các kỳ thi THPT Quốc gia / Vương Thanh Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. 

- 254tr.; 27cm 

+ Môn loại: 510.76 / PH121T 

- Phòng Mượn: MC 5748-5749 
 

76/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Phân dạng và phương pháp giải các chuyên đề Đại 

số 10 : Ấn bản đặc sắc / Nguyễn Phú Khánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2019. - 315tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Tóm tắt các kiến thức lí thuyết cơ bản, giới thiệu lời giải chi tiết các dạng 

toán thường gặp và các bài tập rèn luyện kĩ năng, có hướng dẫn chi tiết. 

+ Môn loại: 512 / PH121D 

- Phòng Mượn: MC 5721 
 

77/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Giải tích 12 : Dành 

cho học sinh 12 luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được trình bày từng chương gồm tóm tắt kiến thức lí thuyết cơ bản, 

phương pháp giải các dạng toán thường gặp và các ví dụ minh hoạ, các bài tập rèn luyện 

kĩ năng, các ví dụ minh hoạ được chọn lọc, sắp xếp từ dễ đến khó, mỗi vấn đề có bài tập 

để các em rèn luyện. 

+ Môn loại: 515.0076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5729-5730 
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78/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Phân dạng và phương pháp giải các chuyên đề Hình 

học 10 / Nguyễn Phú Khánh. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. 

296tr.; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / PH121D 

- Phòng Mượn: MC 5722 
 

79/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Hình học 11: Dành 

cho học sinh lớp 11, chuẩn bị luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - 

Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 352tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5723-5724 
 

80/. VÕ MỘNG TRÌNH. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS : Chuyên đề 

bất đẳng thức và cực trị hình học / Võ Mộng Trình, Nguyễn Tấn Siêng. - H. : Dân trí, 

2019. - 214tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các dạng toán thường gặp, một số bài toán chọn lọc, một số 

bài toán về dường tròn, thi cho chọn học sinh giỏi, thi tuyển sinh lớp 10,… 

+ Môn loại: 516.0076 / T103L 

- Phòng Mượn: MC 5708 
 

81/. KRAUSS, LAWRENCE M.. Vũ trụ từ hư không = A universe from nothing: 

Tại sao tồn tại một cái gì đó thay vì không có gì? / Lawrence M. Krauss; Mộc Hương 

dịch; Nguyễn Nguyên Hy hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch trình tiến hoá của vũ trụ; giải thích sự ra đời của thuyết 

Big Bang; sự giãn nở của vũ trụ; cách xác định tuổi của vũ trụ; bức xạ nền vi ba; nghiên 

cứu về cân vũ trụ; vũ trụ phẳng; vũ trụ đóng; vũ trụ mở. 

+ Môn loại: 523.1 / V500TR 

- Phòng Đọc: DV 56528 

- Phòng Mượn: MC 5744-5745 
 

82/. NGUYỄN ĐỨC ANH. Đột phá tư duy bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 / 

Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thế Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 

27cm 

T.1 : Tĩnh học vật rắn. Động lực học chất điểm. Động học chất điểm. - 374tr. 

Tóm tắt: Sách được trình bày từ cơ bản đến nâng cao các bài tập được phân dạng, 

phân loại rõ ràng theo trình tự khoa học từ dễn đến khó, bài trước là tiền đề cho bài sau 

+ Môn loại: 530 / Đ458PH 

- Phòng Mượn: MC 5709 
 

83/. NGUYỄN ĐỨC ANH. Đột phá tư duy bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 / 

Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thế Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 

27cm 

T.2 : Cá định luật bảo toàn. Cơ học vật rắn. Nhiệt học. - 318tr. 
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Tóm tắt: Sách được trình bày từ cơ bản đến nâng cao các bài tập được phân dạng, 

phân loại rõ ràng theo trình tự khoa học từ dễn đến khó, bài trước là tiền đề cho bài sau. 

+ Môn loại: 530 / Đ458PH 

- Phòng Mượn: MC 5710 
 

84/. BROOKS, MICHAEL. Những câu hỏi lớn - Vật lý / Michael Brooks; Đông 

Nam Stice dịch; Lục Huy Hoàng, Phạm Văn Hải hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 360tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: The big questions: Physics 

Tóm tắt: Nội dung xoay quanh những kiến thức vật lý mà trường lớp có thể chưa 

dạy bạn như ý nghĩa thực sự của vật lý, những thứ vật lý giúp làm sáng tỏ, những gì 

chúng ta hiểu hay không hiểu về vũ trụ,... 

+ Môn loại: 530 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 56527 

- Phòng Mượn: MC 5742-5743 
 

85/. Bộ đề kiểm tra theo chuyên đề môn Vật lí 12 : Các đề kiểm tra 15 phút. Các đề 

kiểm tra 45 phút. Các đề kiểm tra học kì I và học kì II / Chu Văn Lanh, Dương Đức 

Tuấn, Võ Long Khánh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 240tr.; 24cm 

+ Môn loại: 530.076 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MC 5731 
 

86/. Công phá đề thi THPT Quốc gia Vật lí : Tổng ôn & luyện đề / Nhóm tác giả 

Lovebook. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 320tr.; 27cm 

+ Môn loại: 530.076 / C455PH 

- Phòng Mượn: MC 5706 
 

87/. Công phá Vật lí : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc 

gia/ Phạm Văn Muôn, Lâm Văn Năng, Bùi Khương Duy,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018. - 2 tập; 27cm 

T.1 : Lớp 10. - 321tr. 

+ Môn loại: 530.076 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17735 

- Phòng Mượn: MC 5699 
 

88/. TĂNG HẢI HUÂN. Công phá Vật lí : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong 

kì thi THPT quốc gia / Tăng Hải Huân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 2 tập; 

27cm 

T.2 : Lớp 11. - 359tr. 

+ Môn loại: 530.076 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17736 

- Phòng Mượn: MC 5700 
 

89/. CHU VĂN BIÊN. Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh 

VTV2 Vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.  
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Hồ Chí Minh, 2018. - Hình vẽ. - 24cm 

Ph.1 : Dao động. - 367tr. 

+ Môn loại: 531 / T528PH 

- Phòng Mượn: MC 5732 
 

90/. CHU VĂN BIÊN. Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh 

VTV2 Vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - Hình vẽ, bảng; 24cm 

Ph.3 : Sóng cơ, sóng điện từ, điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân. - 

503tr. 

+ Môn loại: 537 / T528PH 

- Phòng Mượn: MC 5734 
 

91/. CHU VĂN BIÊN. Tuyệt phẩm công phá - Giải nhanh theo chủ đề trên kênh 

VTV2 Vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - Hình vẽ, bảng. - 24cm 

Ph.2 : Điện xoay chiều. - 439tr. 

+ Môn loại: 537.6 / T528PH 

- Phòng Mượn: MC 5733 
 

92/. TRẦN PHƯƠNG DUY. Công phá bài tập Hoá : Lớp 10-11-12. Cuốn sách giúp 

các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia / Trần Phương Duy. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2018. - 614tr.; 27cm 

+ Môn loại: 540.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17739 

- Phòng Mượn: MC 5703 
 

93/. Công phá đề thi THPT Quốc gia Hoá học : Tổng ôn kiến thức lớp 10-11-12 & 

luyện đề / Nhóm tác giả Lovebook. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 287tr.; 27cm 

+ Môn loại: 540.76 / C455PH 

- Phòng Mượn: MC 5704 
 

94/. LƯU VĂN DẦU. Bộ đề minh hoạ luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn 

Hoá học / Lưu Văn Dầu, Nguyễn Văn Luyện. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 

304tr.; 30cm 

+ Môn loại: 546.076 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MC 5694 
 

95/. CAO CỰ GIÁC. Giúp em học giỏi Hoá học 11 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Cao 

Cự Giác. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 374tr.; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / GI-521E 

- Phòng Mượn: MC 5726 
 

96/. LÊ ĐĂNG KHƯƠNG. Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hoá học : Phần vô cơ / Lê 

Đăng Khương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 438tr.; 26cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cốt lõi trong hoá vô cơ ; Hướng dẫn các phương 

pháp học môn hoá học đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp các bạn đạt từ điểm 0 lên 

10 điểm môn hoá thi đại học. 

+ Môn loại: 546.076 / H107TR 

- Phòng Mượn: MC 5711 
 

97/. LÊ ĐĂNG KHƯƠNG. Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hoá học: Phân hữu cơ / Lê 

Đăng Khương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 421tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cốt lõi trong hoá hữu cơ; Hướng dẫn các 

phương pháp học môn hoá học đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp các bạn đạt từ 

điểm 0 lên 10 điểm môn hoá thi đại học. 

+ Môn loại: 547.0076 / H107TR 

- Phòng Mượn: MC 5712 
 

98/. NGUYỄN VĂN VIẾT. Các hiện tượng cực đoan và thiên tai đối với nông 

nghiệp và giải pháp ứng phó / Nguyễn Văn Viết. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản 

đồ Việt Nam, 2019. - 391tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, thông tin về hiện tượng khí hậu cực đoan chính trên 

thế giới và Việt Nam; ảnh hưởng của khí hậu cực đoan đến sản xuất nông nghiệp; quy 

luật phân bố theo không gian và thời gian của các hiện tượng khí hậu cực đoan và những 

tác động của hiện tượng ENSO đến khí hậu và nông nghiệp ở Việt Nam; các giải pháp 

ứng phó với khí hậu cực đoan trong sản xuất nông nghiệp và và cảnh báo về sa mạc hoá 

đất nông nghiệp và biển của Việt Nam. 

+ Môn loại: 551.69597 / C101H 

- Phòng Đọc: DV 56529 

- Phòng Mượn: MC 5746-5747 
 

99/. LÊ THẾ KIÊN. Công phá bài tập Sinh : Lớp 10-11-12. Kèm đáp án phân tích 

chi tiết / Lê Thế Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 476tr.; 27cm 

+ Môn loại: 570.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17738 

- Phòng Mượn: MC 5702 
 

100/. PHẠM THỊ THANH THẢO. Công phá lí thuyết Sinh : Cuốn sách giúp các 

em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia / Phạm Thị Thanh Thảo. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2018. - 560tr.; 27cm 

+ Môn loại: 570.76 / C455PH 

- Phòng Đọc: DL 17737 

- Phòng Mượn: MC 5701 
 

101/. TRƯƠNG CÔNG KIÊN. Công phá đề thi THPT Quốc gia Sinh : Tổng ôn & 

luyện đề / Trương Công Kiên, Phạm Thị Thanh Thảo, Lê Thế Kiên. - H.: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 416tr.; 27cm 

+ Môn loại: 570.76 / C455PH 

- Phòng Mượn: MC 5705 
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102/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 11 : Dành cho học 

sinh chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh / Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - Tái bản lần 

thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 254tr.; 24cm 

+ Môn loại: 571 / B452D 

- Phòng Mượn: MC 5725 
 

103/. TRẦN THANH THẢO. 17 chuyên đề lý thuyết & trắc nghiệm thi THPT 

Quốc gia Sinh học 11 / Trần Thanh Thảo. - H. : Dân trí, 2018. - 294tr. : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

+ Môn loại: 571 / M558B 

- Phòng Mượn: MC 5727 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
104/. HUỲNH THU DUNG. Tuổi già sống hay như Tây / Huỳnh Thu Dung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 83tr. : Ảnh; 24x24cm 

Tóm tắt: Những chia sẻ, tư vấn của bác sĩ Nguyễn Quang Luật với gần 20 năm 

kinh nghiệm về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi ở Hà Lan để có một sức khoẻ tốt và 

đời sống tinh thần luôn được nâng cao đẩy lùi bệnh tật ở tuổi già: Luôn có tinh thần lạc 

quan, thần dược của tuổi già, chế độ ăn uống, luyện tập thể thao và dùng thuốc bổ hợp 

lý, phòng và tránh các bệnh thường gặp như: Bệnh trầm cảm, cao huyết áp, bệnh tim 

mạch... 

+ Môn loại: 613 / T515GI 

- Phòng Đọc: DL 17824 

- Phòng Mượn: ME 7399-7400 
 

105/. ĐINH CÔNG BẢY. Những món ăn - bài thuốc từ thịt dê / Đinh Công Bảy. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 93tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những món ăn - bài thuốc từ thịt dê kết hợp với những gia vị 

khác nhằm giúp phòng, chữa bệnh và cách kết hợp thịt dê với các loại thực phẩm khác 

sao cho an toàn để bảo vệ sức khoẻ gia đình bạn. 

+ Môn loại: 613.2 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 56532 

- Phòng Mượn: ME 7385-7386 
 

106/. DUMOUTET, SOPHIE. 100 bài tập yoga sau sinh giúp mẹ đẹp, con khoẻ / 

Sophie Dumoutet; Nguyễn Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 248tr.; 21cm. - (Tủ 

sách ươm mầm) 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết các tư thế yoga đơn giản và hiệu quả giúp các mẹ có 

thể dễ dàng thục hành ngay lập tức, bao gồm cả các tư thế khi đang bế con trên tay, địu 

con trên lưng, chơi đùa cùng con hay cho con bú,.. giúp các mẹ ngủ ngon giấc hơn, năng 

động hơn và giữ được vóc dáng thon thả. 

+ Môn loại: 613.7 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56446 

- Phòng Mượn: ME 7367-7368 
 

107/. VŨ ĐÌNH HỒNG ANH. Khí công dưỡng sinh / Vũ Đình Hồng Anh. - Tái  
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bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 112tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành luyện tập khí công giúp cơ thể khoẻ mạnh và trường 

thọ, từ bước khởi động, xoa bóp bấm huyệt đến luyện khí, luyện cơ bắp và gân cốt, có 

kèm theo hình ảnh minh hoạ từng động tác. 

+ Môn loại: 613.7 / KH300C 

- Phòng Đọc: DV 56451 

- Phòng Mượn: ME 7375-7376 
 

108/. Ngự dược nhật ký trong Châu bản triều Nguyễn / Phiên âm và dịch nghĩa : Lê 

Quý Ngưu, Thích Tuệ Tâm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 541tr.; 24cm. - (Nội 

các triều Nguyễn) 

ĐTTS ghi: Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Sách gồm những trang ghi chép về việc dùng thuốc của vua Gia Long, 

vua Minh Mạng và Tự Đức. Đây là loại di sản văn hoá phi vật thể quí hiếm, được xem 

là bảo vật quốc gia. Về mặt y dược, các bệnh án ngự chẩn, ngự trị cho nhà vua bao gồm: 

Biện pháp luận trị, lập phương và dâng tiến ngự dược của Thái Y Viện có giá trị về mặt 

pháp lý nhất hiện nay. 

+ Môn loại: 615 / NG550D 

- Phòng Đọc: DL 17759 
 

109/. HẢI ÂN. Phương cách định vị và vận dụng huyệt châm cứu / Hải Ân biên 

soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 183tr. : Hình vẽ, bảng; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, phân loại, tác dụng của huyệt; cách lấy huyệt; một 

số huyệt cấm châm, cấm cứu; ký hiệu của huyệt. Trình bày vị trí và công dụng của các 

huyệt. Hướng dẫn phương cách vận dụng các huyệt để châm cứu chữa bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / PH561C 

- Phòng Đọc: DV 56537 

- Phòng Mượn: ME 7395-7396 
 

110/. TÀO DUY CẦN. Phương thang y học cổ truyền / Tào Duy Cần, Hoàng Trọng 

Quang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 1330tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều bài thuốc của các danh y trong và ngoài nước giữa các 

bệnh: Bệnh cam, bệnh cảm cúm, bệnh cấm khẩu - khản tiếng, bệnh về máu, bệnh da liễu 

- phong cùi, gan, mắt, nội tiết, hô hấp, phụ sản, tâm thần, răng - mặt - lưỡi, sinh dục... 

+ Môn loại: 615.8 / PH561TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4431 
 

111/. RUY BĂNG TÍM. Ung thư: Tin đồn & sự thật / Ruy Băng Tím. - H. : Dân 

trí, 2019. - 156tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức nhằm bác bỏ những thông tin sai lệch về nguồn gốc 

và nguy cơ gây bệnh ung thư; tình hình chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện 

nay; các phương pháp phòng ngừa ung thư. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DL 17829 

- Phòng Mượn: ME 7409-7410 
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112/. HÀ HOÀNG KIỆM. Tự điều trị và dự phòng đau thắt lưng không dùng thuốc/ 

Hà Hoàng Kiệm. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 127tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cấu tạo và chức năng của cột sống, các tổn thương cột sống 

do lực tác động và các phương pháp điều trị đau thắt lưng không dùng thuốc. Những 

điều cần chú ý trong sinh hoạt, lao động, các phương pháp tự điều trị đau thắt lưng và 

một số thuốc dùng ngoài có thể phối hợp khi áp dụng các phương pháp tự điều trị đau 

thắt lưng. 

+ Môn loại: 617.5 / T550Đ 

- Phòng Đọc: DV 56538 

- Phòng Mượn: ME 7397-7398 
 

113/. ĐẶNG HỒNG QUÂN. Ăn quà xuyên Việt / Đặng Hồng Quân, Nguyễn 

Trương Quý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 109tr. : Tranh màu; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số món ăn vặt cùng các địa chỉ cửa hàng cung cấp các đồ 

ăn đó ở khắp mọi miền đất nước. 

+ Môn loại: 641.01 / Ă115QU 

- Phòng Đọc: DV 56443 

- Phòng Mượn: MD 9209-9210 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
114/. ĐẶNG HỒNG QUÂN. Lê la quà vặt : Ngon nức nở bạn ơi / Đặng Hồng 

Quân, Nguyễn Trương Quý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 116tr. : Tranh màu; 

20x20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá ẩm thực Hà Nội với những món ăn vặt, những món 

ăn giản dị, mộc mạc: Phở bò, phở gà, bún thang, bún chả, bún ốc, bánh đa cua, cháo 

sườn... 

+ Môn loại: 641.01 / L250L 

- Phòng Đọc: DV 56442 

- Phòng Mượn: MD 9207-9208 
 

115/. ĐỖ KIM TRUNG. Ăn chay tốt cho sức khoẻ / Đỗ Kim Trung. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 63tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật liệu, cách chế biến và trình bày các món ăn 

chay thanh đạm từ rau, đậu, củ, quả.... 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115CH 

- Phòng Mượn: MD 9213-9214 

 

116/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 30 món chay được nhiều người ưa thích / 

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 62tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chế biến các món ăn chay thông dụng như chả chay, mì căn 

xào chua ngọt, đậu hũ xốt tương hột, mắm thái chay, bún bung, bún Huế,... 

+ Môn loại: 641.5 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9215-9216 
 

117/. THUÝ OANH. Ăn chay trong Yoga : Tái tạo nguồn năng lượng tích cực / 

Thuý Oanh, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2019. - 206tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến các món ăn chay nhằm tái tạo 

nguồn năng lượng tích cực trong yoga như: Các món điểm tâm và các món salad khai vị 

dành cho bữa sáng; các món ăn chính cho bữa trưa; các món ăn nhẹ buổi chiều; các thức 

uống đẹp da; thức uống giải nhiệt; thức uống giảm cân. Giới thiệu một số bài tập yoga 

cơ bản có thể tập tại nhà. 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115CH 

- Phòng Mượn: MD 9200-9201 
 

118/. KIÉ, LAURE. Nhập môn ẩm thực Nhật - Sushi & xiên nướng : Những bí 

quyết và công thức homemade tuyệt đỉnh / Laure Kié ; Hồng Nhung dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 143tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Sushis et brochettes 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách sơ chế nguyên liệu, chế biến và trình bày các loại sushi, 

maki, chirashi và các món chiên nướng của Nhật Bản: sushi thập cẩm, sushi teriyaki, 

maki cầu vồng, maki yakiniku, sashimi cá tráp, tataki cá thu, xiên nướng thịt gà và hành 

boa rô, xiên nướng nấm và cà chua cuộn thịt ba chỉ... 

+ Môn loại: 641.5 / NH123M 

- Phòng Mượn: MD 9224-9225 
 

119/. VÕ HOÀNG NHÂN. Món xưa vị nay : Nét đương đại trong ẩm thực Việt / 

Võ Hoàng Nhân. - H. : Phụ nữ, 2019. - 98tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tập hợp những món ăn Việt Nam truyền thống được biến tấu theo phong 

cách hiện đại trên khắp các miền Nam, Trung, Bắc. 

+ Môn loại: 641.5 / M430X 

- Phòng Mượn: MD 9198-9199 
 

120/. KIÉ, LAURE. Nhập môn ẩm thực Nhật: Mì Nhật - Ramen, Soba, Udon: 

Những bí quyết và công thức homemade tuyệt đỉnh / Laure Kié ; Hồng Nhung dịch.- H.: 

Thế giới, 2019. - 143tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Nouilles Japonaises 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết và công thức nấu các món mì của Nhật Bản 

như: Mì soba, mì ramen, mì udon, mì somen, mì yakisoba, miến harusamé và một số 

loại mì sợi khác, gyoza và các loại há cảo. 

+ Môn loại: 641.8 / NH123M 

- Phòng Mượn: MD 9222-9223 

 

121/. DOBLER -SAUGET, KAREN. Bài học cắt may - Niềm đam mê thêu dún : 

Giải thích kỹ thuật và hướng dẫn may 21 mẫu quần áo xinh xắn / Karen Dobler-Sauget; 

Dịch: Trần Vũ Thương Hoài My, Nguyễn Thị Tuyết Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 95tr. : Hình vẽ, ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 mẫu cắt may, cách đo, cách vẽ các mẫu áo kiểu, áo đầm, 

váy dành cho nữ giới: Quần bí colette, mũ trùm ingeborg, áo sơ mi Valentine, áo khoác 

Madeleine... 

+ Môn loại: 646.4 / B103H 

- Phòng Đọc: DL 17810 
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- Phòng Mượn: MD 9220 
 

122/. CHARLOTTE AUZOU, ATELIER. Bài học cắt may - Trang phục phụ nữ: 

Mỗi tháng một phong cách / Atelier Charlotte Auzou ; Dịch: Trần Vũ Thương Hoài My, 

Nguyễn Thị Tuyết Nhi,... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 

152tr.: Minh hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu cắt may, cách đo, cách vẽ các mẫu áo kiểu, áo đầm, 

váy theo mỗi tháng trong năm dành cho nữ giới: Áo đầm len, áo Pyjama, váy ngắn, áo 

đầm suông, áo T-shirt, chân váy cài nút, túi Cabas, áo đầm đi tiệc... 

+ Môn loại: 646.4 / B103H 

- Phòng Đọc: DL 17811 

- Phòng Mượn: MD 9221 
 

123/. KOSSENKO, SONIA. Bài học cắt may - Quần áo và phụ kiện cho các bé : 

22 mẫu quần áo và phụ kiện chào đón các bé / Sonia Koseeko ; Dịch: Trần Vũ Thương 

Hoài My, Nguyễn Thị Tuyết Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 95tr. : Hình ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 22 mẫu cắt may và kĩ thuật cắt may cụ thể quần áo, phụ kiện 

cho trẻ em: Yếm hồng hạc, thú bông bạch tuộc, túi kiểu bao thư nhỏ, quần đáy thụng, áo 

t-shirt nút bấm, dây đèn trang trí... 

+ Môn loại: 646.4 / B103H 

- Phòng Đọc: DL 17809 

- Phòng Mượn: MD 9219 
 

124/. BRANTMARK, NIKI. Lagom - Biết đủ mới là tự do : Nghệ thuật sống cân 

bằng, hạnh phúc của người Thuỵ Điển / Niki Brantmark; Travelling Kat dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 284tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Lagom 

Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý và thực hành đơn giản, giúp bạn thay đổi những thói 

quen trong cuộc sống, từ đó sẽ có nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng và tìm 

thấy hạnh phúc. 

+ Môn loại: 646.7 / L102B 

- Phòng Đọc: DL 17756 

- Phòng Mượn: ME 7352-7353 
 

125/. SKOTNICKI, SANDY. Để yên cho da khoẻ đẹp = Beyond Soap / Sandy 

Skotnicki, Christopher Shulgan; Vũ Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 310tr.; 24cm 

Tóm tắt: Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Sandy Skotnicki đã tiếp xúc 

và giúp được hàng ngàn bệnh nhân có làn da nhạy cảm. Cuốn sách "Để yên cho da khoẻ 

đẹp" của bà tư vấn cách lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da để tránh kích ứng, dị ứng, 

phát ban. Tác phẩm còn cho người đọc thấy sự thật bất ngờ về cách chúng ta chăm sóc, 

vệ sinh da hiện nay và cách điều chỉnh phương pháp nuôi dưỡng làn da đẹp, khoẻ mạnh 

tự nhiên. 

+ Môn loại: 646.7 / Đ250Y 

- Phòng Đọc: DL 17825 
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- Phòng Mượn: ME 7401-7402 
 

126/. NGUYỄN ĐỨC PHONG. Gia đình giáo dục / Nguyễn Đức Phong; tổ chức 

bản thảo: Kiều Mai Trinh. - H.: Tri thức, 2019. - 188tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về quan điểm giáo dục trong gia đình ở Việt Nam: Nuôi dạy 

con người toàn diện có sức khoẻ, trí tuệ và thói quen sinh hoạt lành mạnh thông qua chú 

ý đến chuyện ăn, mặc, ngủ của con; Rèn luyện phương pháp, thói quen đọc sách cho con 

cái; Tự giáo dục của phụ huynh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong giáo 

dục trẻ em. 

+ Môn loại: 649 / GI-100Đ 

- Phòng Đọc: DV 56536 

- Phòng Mượn: ME 7393-7394 
 

127/. HẠNH NGUYÊN. Bí quyết giúp con tăng khả năng tập trung / Hạnh Nguyên 

biên soạn. - H. : Văn học, 2019. - 263tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ những bí quyết nuôi dạy con giúp tăng khả 

năng tập trung để đạt được những thành công trong cuộc đời: Gạt bỏ nuông chiều cho 

con nếm trải gian khổ, phương pháp ảnh hưởng gia đình của khả năng tập trung, phương 

pháp phát triển sở thích của khả năng tập trung... 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17827 

- Phòng Mượn: ME 7405-7406 

 

128/. THU HƯƠNG. Bí quyết nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho con / Thu Hương 

biên soạn. - H. : Văn học, 2019. - 193tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ những bí quyết nuôi dưỡng trí tưởng tượng 

cho con bạn: Trí tưởng tượng của trẻ nhờ đâu mà có, kích hoạt trí tưởng tượng của trẻ, 

bồi dưỡng trí tưởng tượng... giúp trẻ có thể phát huy khả năng tư duy, có dũng khí khám 

phá các thử thách, vận dụng trí tưởng tượng để sáng tạo mọi thứ trong cuộc sống và là 

đôi cánh giúp trẻ thành công. 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17826 

- Phòng Mượn: ME 7403-7404 
 

129/. HẠNH NGUYÊN. Bí quyết giúp con vượt qua áp lực / Hạnh Nguyên biên 

soạn. - H. : Văn học, 2019. - 260tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ những bí quyết giúp con vượt qua mọi áp 

lực trong cuộc sống: Gạt bỏ nuông chiều, giúp con nếm trải gian khổ; không làm "vú 

em" con sẽ không ỷ lại; nuôi dưỡng lòng tự tin của con, để con không sợ thua, rèn luyện 

tính bạo dạn cho trẻ... 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17828 

- Phòng Mượn: ME 7407-7408 
 

130/. ALLIOD, PERRINE. Cuộc phiêu lưu với nước : 100 hoạt động với nước giúp  
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con trải nghiệm và khám phá / Perrine Alliod; Ảnh: Anne-Sophie Bost; Lê Thu Lâm 

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 231tr.; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm) 

Tóm tắt: Giới thiệu một tập hợp đơn giản các phương pháp trò chơi và niềm vui 

dành cho con, thể hiện cảm xúc của người mẹ đồng hành cùng con qua các hoạt động 

kích thích dưới nước đối với em bé từ khi còn là bào thai đến lúc 4 tuổi hoặc hơn, phù 

hợp với cuộc sống đô thị ngày nay. 

+ Môn loại: 649 / C514PH 

- Phòng Đọc: DV 56533 

- Phòng Mượn: ME 7387-7388 

 

131/. ZIMRONI, LIAT ROCKAH. Cha mẹ Do Thái dạy con - Nghệ thuật nuôi dạy 

con trẻ: Phương pháp giúp trẻ khám phá và khai thác thế mạnh của bản thân / Liat Rockah 

Zimroni ; Thái Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 181tr. : Bảng; 21cm 

Tên sách nguyên bản: The art of parenting. How to help children discover their 

strengths and act on them 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên, phương pháp giáo dục con đơn 

giản; hướng dẫn cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, dẫn dắt được 

chúng đến với thành công và trở thành những đứa trẻ hạnh phúc. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 56531 

- Phòng Mượn: ME 7383-7384 

 

132/. BUCHATSKY, VITALY. Cha mẹ Do Thái dạy con - Làm thế nào để nuôi 

dạy được những đứa trẻ hạnh phúc? / Vitaly Buchatsky ; Thái Thành Nhân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 166tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên, phương pháp giáo dục con đơn 

giản; hướng dẫn cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, dẫn dắt được 

chúng đến với thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 56530 

- Phòng Mượn: ME 7381-7382 
 

133/. LEYRONNAS, DOMINIQUE. Học mẹ Pháp nuôi con từ A - Z / Dominique 

Leyronnas; Lê Hạnh Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 283tr.; 21cm. - (Tủ sách Ươm 

mầm) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản cùng các mẹo hay và kinh nghiệm 

dưới dạng các "từ khoá kiến thức" theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có kèm theo các 

từ nguyên bản từ tiếng Pháp về chăm sóc, nuôi dưỡng, dinh dưỡng, phát triển vận động, 

tìm hiểu tâm lý, các loại bệnh tật ở trẻ, nhằm tạo ra môi trường nuôi dưỡng an toàn và 

vui vẻ để em bé có thể phát triển tối ưu nhất. 

+ Môn loại: 649 / H419M 

- Phòng Đọc: DV 56534 

- Phòng Mượn: ME 7389-7390 
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134/. BARBAS, STÉPHANE. Từ tiếng khóc đầu tiên đến mong muốn con được 

làm người lớn: Học mẹ Pháp để có những em bé dễ nuôi. Phương pháp hiện đại - Tra 

cứu dễ dàng từ A - Z / Stéphane Barbas; Trần Khánh Vân, Ngô Diệu Châu, Nguyễn 

Thuỳ Chi dịch. - H.: Thanh niên, 2019. - 436tr.; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm) 

Tóm tắt: Sách tổng hợp hàng trăm từ khoá là những kiến thức liên quan đến trẻ 

nhỏ, nuôi dạy con, được trình bày theo thứ tự từ A-Z rất đầy đủ và cực kỳ thuận tiện để 

tra cứu. 

+ Môn loại: 649 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 56444 

- Phòng Mượn: ME 7363-7364 
 

135/. HỒ NHẤT TẤT. Con có em rồi đấy! : Truyện tranh giáo dục / Hồ Nhất Tất; 

Nhung Cẩm dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 281tr. : Tranh màu; 20cm 

Tên sách tiếng Trung: 当这个世界多了一个你 

+ Môn loại: 649 / C430C 

- Phòng Đọc: DV 56535 

- Phòng Mượn: ME 7391-7392 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
136/. THU PHƯƠNG. Bí quyết thăng tiến trong công việc : Những bí mật mà người 

công sở không bao giờ nói với bạn / Thu Phương, Vi Khanh biên soạn. - H. : Văn học, 

2019. - 159tr.; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn thăng tiến trong công việc: Công ty 

coi trọng năng lực làm việc nhất, công ty nên loại bỏ nhân viên nào đầu tiên, những điều 

cần biết về việc xin tăng lương, tâm lý và thái độ cần có để tiếp tục sinh tồn, thăng tiến 

trong công ty. 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17834 

- Phòng Mượn: MA 21055-21056 
 

137/. THU PHƯƠNG. Bí quyết tạo dựng sự nghiệp thành công : Những bí mật mà 

người công sở không bao giờ nói với bạn / Thu Phương, Vi Khanh biên soạn. - H, : Văn 

học, 2019. - 63tr.; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn tạo dựng sự nghiệp thành công: Bạn 

có phải là người mà công ty cần, tại sao công ty lại đề bạt anh ta chứ không phải bạn, 

những lời nhất định không được nói và những câu nhất định phải nói trong công ty, thái 

độ làm việc nào mà công ty khó chịu nhất. 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17833 

- Phòng Mượn: MA 21053-21054 
 

138/. DƯƠNG VŨ. Khắc phục nhược điểm quyết định thành công / Dương Vũ. - 

H.: Văn học, 2019. - 184tr.; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Đề cập đến những khía cạnh tinh tế nhất trong tình cảm con người và 

phân tích những điều thuộc về kỹ năng sống, giúp bạn tìm ra những điểm mạnh, điểm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2019                      Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 29 - 
 

yếu của mình, từ đó khắc phục được những nhược điểm của bản thân, tự mình tìm ra con 

đường ngắn nhất để đi đến thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / KH113PH 

- Phòng Đọc: DL 17818 

- Phòng Mượn: MA 21043-21044 
 

139/. HUFFINGTON, ARIANNA. Thành công đâu chỉ tiền quyền : Thước đo thứ 

3 để định nghĩa lại thành công trong tương lai / Arianna Huffington; Chu Thị Phương 

Thanh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 369tr.; 21cm 

Tóm tắt: Để sống cuộc đời mà chúng ta thực sự mong muốn, chúng ta cần một 

thước đo thứ 3 của sự thành công, vượt ra ngoài 2 thước đo là tiền bạc và quyền lực, nó 

sẽ bao gồm bốn yếu tố chính: Hạnh phúc, khôn ngoan, sự kỳ diệu và cho đi. Chỉ có 

những ai nỗ lực vươn lên vì sự hạnh phúc, khôn ngoan, kỳ diệu và cho đi thì mới có thể 

gặt hái được những thành công thực sự bền vững trong tương lai. Và cuốn sách mà bạn 

đang cầm trong tay đã và đang góp phần tạo nên sự thức tỉnh đó trên toàn cầu. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 56520 

- Phòng Mượn: MA 21006-21007 
 

140/. TRÂN HUYỀN TRẦN. "Xin" việc cả thế giới / Trân Huyền Trần. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 123tr. : Hình vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, phương pháp, kinh nghiệm khi làm hồ sơ, 

kiểm tra, phỏng vấn và thử việc... giúp các ứng viên có được cái nhìn thực tế và bao quát 

về thị trường việc làm, từ đó có được sự chuẩn bị và đầu tư thật tốt để trúng tuyển vào 

vị trí công việc bạn mong muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / X311V 

- Phòng Đọc: DV 56413 

- Phòng Mượn: MA 20969-20970 
 

141/. DOERR, JOHN. Làm điều quan trọng = Measure what matters : Google, Intel, 

Youtube, Gates Foundation,... đã dịch chuyển thế giới bằng OKRs như thế nào? / John 

Doerr ; Lương Trọng Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 295tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện có thật được chính những nhà sáng lập của 

Google, Nuna, MyFitnessPal, Remind... kể về kế hoạch kinh doanh và quản trị doanh 

nghiệp trong đó có người thành công, người thất bại, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho các nhà lãnh đạo khi muốn áp dụng OKRs vào doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DL 17836 

- Phòng Mượn: MA 21058-21059 
 

142/. PHAN VĂN HỒNG THẮNG. Làm việc nhóm từ A đến Z / Phan Văn Hồng 

Thắng. - H. : Thế giới, 2019. - 205tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quát về các loại hình, nguyên tắc, bước phát triển trong làm việc 

nhóm cùng với những phương thức rèn luyện và tình huống cụ thể để phát triển các kỹ  
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năng cần thiết cho công việc và trong quan hệ với mọi người. 

+ Môn loại: 658.4 / L104V 

- Phòng Đọc: DV 56518 

- Phòng Mượn: MA 21002-21003 
 

143/. KOGON, KORY. Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không 

chuyên = Project management for the unofficial project manager / Kory Kogon, Suzette 

Blakemore, James Wood; Thu Hiền dịch; Vương Bảo Long hiệu đính. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kinh nghiệm thực tiễn để quản trị dự án hiệu quả, dẫn dắt đến 

những điều cơ bản trong quy trình quản trị dự án và quản lí con người như: khởi tạo dự 

án, đi thẳng hay đi vòng; hoạch định dự án, cột mốc hay ảo ảnh. 

+ Môn loại: 658.4 / T312H 

- Phòng Đọc: DV 56517 

- Phòng Mượn: MA 21000-21001 
 

144/. ZOOK, CHRIS. Chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi : Phương thức tăng 

trưởng lợi nhuận mới cho doanh nghiệp / Chris Zook; Dịch: Bích Trâm, Phi Lê Ly. - H.: 

Công Thương, 2019. - 208tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Beyond the core 

Tóm tắt: Trình bày về chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi bằng các phân tích 

khủng hoảng tăng trưởng, hình dung mô hình lý tưởng, đánh giá những bước phát triển, 

sắp xếp các động thái phát triển mở rộng, thực hiện các bước mở rộng sang thị trường 

phụ cận, sự chuyển dịch thông qua mở rộng thị trường kinh doanh phụ cận để doanh 

nghiệp có thể tăng lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.4 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 17817 

- Phòng Mượn: MA 21041-21042 
 

145/. SCHIFF, LEWIS. Tài trí làm giàu : Những bài học bất ngờ từ các doanh nhân 

tự lực vĩ đại/ Lewis Schiff ; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. - Tài bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 396tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Business brilliant 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 nguyên tắc tạo ra của cải nhờ vào việc tái tổ chức những cách 

thức phát triển sự nghiệp phù hợp với thời đại. 

+ Môn loại: 658.409 / T103TR 

- Phòng Đọc: DV 56409 

- Phòng Mượn: MA 20966-20967 
 

146/. GOLEMAN, DANIEL. Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc = Primal 

leadership: Learning to lead with emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard 

Boyatzis, Annie McKee ; Hoàng Huấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cho người đọc hiểu được tầm quan trọng của cảm xúc đối với 

việc lãnh đạo, đồng thời hướng dẫn những nhà lãnh đạo cách lãnh đạo dựa trên nền tảng 
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trí tuệ cảm xúc, nhằm bồi dưỡng cảm xúc tốt đẹp cho nhân viên và tạo ra sự cộng hưởng 

tích cực giúp từng nhân viên tối ưu hoá khả năng làm việc của họ. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 56516 

- Phòng Mượn: MA 20998-20999 
 

147/. KOTLER, PHILIP. Bước chuyển marketing = Marketing moves : Cách tiếp 

cận mới để tìm kiếm lợi nhuận, phát triển và đổi mới / Philip Kotler, Dipak C. Jain, Suvit 

Maesincee; Nguyễn Hiền Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2016. - 259tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khuôn mẫu mới có sự kết hợp của 3 dạng quản lý: quản lý nhu 

cầu, quản lý nguồn lực và quản lý mạng lưới để triển khai chiến lược và các hoạt động 

marketing, nhằm giúp các doanh nghiệp có thể triển khai hoạt động marketing trên bốn 

nền tảng: sản phẩm hay dịch vụ chào bán, hoạt động marketing, cấu trúc hoạt động kinh 

doanh và những hệ thống vận hành, góp phần tạo ra lợi nhuận và doanh thu. 

+ Môn loại: 658.8 / B557CH 

- Phòng Đọc: DV 56391 

- Phòng Mượn: MA 20933-20934 
 

148/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM. Thương hiệu - Thanh danh - Tên tuổi / Tôn 

Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 240tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm trong kinh doanh giúp các doanh nghiệp có 

nhiều phương thức tiếp cận mới để gặt hái thành công trong việc xây dựng thương hiệu, 

uy tín, thanh danh dựa trên sự gắn kết trải nghiệm với khách hàng và người tiêu dùng; 

từ đó giúp các doanh nghiệp tạo lập sự trường tồn của thương hiệu và đứng vững trong 

mọi hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thương trường. 

+ Môn loại: 658.8 / TH561H 

- Phòng Đọc: DV 56404 

- Phòng Mượn: MA 20956-20957 

 

149/. WARRILLOW, JOHN. Kinh doanh dựa trên thành viên = The automatic 

customer: Vận dụng mô hình kinh doanh thuê bao trong mọi lĩnh vực / John Warrillow; 

Cẩm Chi dịch. - H. : Công thương, 2019. - 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chỉ cách áp dụng mô hình kinh doanh thuê bao vào doanh nghiệp, 

không quan trọng doanh nghiệp của bạn thuộc ngành nào và có quy mô ra sao. 

+ Môn loại: 658.8 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 56519 

- Phòng Mượn: MA 21004-21005 
 

150/. NGUYỄN PHI VÂN. Nhượng quyền khởi nghiệp : Con đường ngắn để bước 

ra thế giới / Nguyễn Phi Vân. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 435tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Sách là cẩm nang thực tế cho tất cả những cá nhân và doanh nghiệp Việt 

Nam mong muốn học hỏi và phát triển thương hiệu, doanh nghiệp về vấn đề nhượng 

quyền, nhượng quyền từ hàn lâm đến đường phố, tính khả thi trong kinh doanh nhượng  
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quyền, quyền lực của marketing. 

+ Môn loại: 658.8 / NH561QU 

- Phòng Đọc: DL 17754 

- Phòng Mượn: MA 20894-20895 
 

151/. BÚT CHÌ. Làm bạn với hình làm tình với chữ / Bút Chì ; Minh hoạ: Đốc Tờ 

Ti. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

217tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về sự nghiệp quảng cáo sáng tạo. Giới thiệu các bước phát triển, 

thăng trầm của nghề quảng cáo. Những kinh nghiệm làm dự án trong ngành quảng cáo... 

+ Môn loại: 659.1 / L104B 

- Phòng Đọc: DV 56512 

- Phòng Mượn: MA 20988-20989 

700. NGHỆ THUẬT: 
152/. COLLIER, GRAHAM. Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo = Art and the creative 

consciousness / Graham Collier; Trịnh Lữ dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 303tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập trung tìm hiểu thế giới bên trong, cách mà con người thai nghén 

và tạo dựng nghệ thuật từ tâm thức, và mối quan hệ bập bênh giữa nội tâm với ngoại vật. 

Đồng thời, tác giả giúp người đọc thấy được toàn bộ cốt lõi của hiện tượng nghệ thuật 

mà ta chưa từng thấy trước đây. 

+ Môn loại: 701 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 17775 

- Phòng Mượn: MG 9656-9657 
 

153/. ODELL, AMY. Ngành công nghiệp thời trang : Chuyện kể từ hàng ghế áp 

chót / Amy Odell ; Hằng Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 263tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Tales from the back row 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bí quyết sinh tồn cho những ai muốn làm việc trong 

ngành thời trang; những câu chuyện trong ngành thời trang về blogger, những người dẫn 

đầu xu hướng thời trang, nhà thiết kế, người nổi tiếng, biên tập viên và người mẫu nhằm 

giúp bạn có thêm những góc nhìn khác về thế giới của họ. 

+ Môn loại: 746.9 / NG107C 

- Phòng Đọc: DV 56541 

- Phòng Mượn: MG 9687-9688 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

154/. LÊ XUÂN MẬU. Vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương / Lê Xuân Mậu. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 223tr.; 20cm 

Tóm tắt: Vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương là một quá trình đi tìm cái hay, cái 

đẹp, cái đáng yêu của tiếng Việt trong đời thường cũng như trong văn chương. 

+ Môn loại: 801 / V200Đ 

- Phòng Đọc: DV 56430 

- Phòng Mượn: MB 7298-7299 
 

155/. LÊ THỊ PHƯƠNG LAN. Công phá đề thi THPT Quốc gia Ngữ văn : Tổng 

ôn & luyện đề / Lê Thị Phương Lan, Ngô Thị Thu Hiền, Phan Sỹ Quý. - H. : Đại học  
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Quốc gia Hà Nội, 2019. - 296tr.; 27cm 

+ Môn loại: 807 / C455PH 

- Phòng Mượn: MB 7281 

 

156/. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn văn nghị luận xã hội : Dùng cho học 

sinh ôn thi THPT Quốc gia / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Minh Vũ, Mai Bá Gia Hân.... - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 338tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 7293 

 

157/. TRỊNH VĂN QUỲNH. Chinh phục đỉnh cao - Phát triển tư duy làm văn học 

sinh giỏi : Phát triển tư duy làm văn học sinh giỏi / Trịnh Văn Quỳnh , Nguyễn Thành 

Huân. - H. : Phụ nữ, 2018. - 361tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể làm tốt một bài văn dành 

cho học sinh giỏi bao gồm: Phân tích đề, lập dàn ý; mở bài, kết bài ấn tượng; tạo chất 

văn khi nghị luận; vận dụng các thao tác lập luận; phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể 

loại; vận dụng lý luận văn học. Tuyển chọn, giới thiệu những đề và bài văn hay. 

+ Môn loại: 807 / CH312PH 

- Phòng Mượn: MB 7277 
 

158/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ văn : Toàn bộ nội dung 

kiến thức cấp THPT. Chìa khoá chinh phục kì tuyển sinh vào các trường đại học / Đinh 

Minh Hằng, Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Khang Nguyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018. - 246tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 807 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 7291 

810. VĂN HỌC MỸ: 

159/. WOOLRICH, CORNELL. Điểm hẹn đen : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell 

Woolrich ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Văn học, 2019. - 355tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Rendezvous in black 

+ Môn loại: 813 / Đ304H 

- Phòng Mượn: MN 11132-11133 
 

160/. WOOLRICH, CORNELL. Hạn chót lúc bình minh = Deadline at dawn : Tiểu 

thuyết trinh thám / Cornell Woolrich; Lê Đình Chi dịch. - H. : Văn học, 2019. - 367tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 813 / H105CH 

- Phòng Mượn: MN 11134-11135 
 

161/. WOOLRICH, CORNELL. Người đàn bà trong đêm : Tiểu thuyết trinh thám/ 

Cornell Woolrich; Nguyễn Thị Hạnh dịch. - H.: Văn học, 2019. - 342tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MN 11128-11129 
 

162/. WOOLRICH, CORNELL. Theo em vào bóng đêm : Tiểu thuyết trinh thám /  
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Cornell Woolrich; Nguyễn Thị Hạnh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 502tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TH205E 

- Phòng Mượn: MN 11088-11089 

 

163/. HARUF, KENT. Hai tâm hồn trong đêm = Our souls at night: Tiểu thuyết / 

Kent Haruf; Sao Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 209tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / H103T 

- Phòng Mượn: MN 11121 

 

164/. PICOULT, JODI. Nơi chốn lưu đày: Tiểu thuyết / Jodi Picoult; Thái Hà dịch. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 636tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Change of heart 

+ Môn loại: 813 / N462CH 

- Phòng Mượn: MN 11145 
 

165/. KINGSBURY, KAREN. Phép màu của Chúa / Karen Kingsbury; Phương Hạ 

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 284tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / PH206M 

- Phòng Mượn: MN 11143-11144 
 

166/. LORE, PITTACUS. Số Bảy báo thù = The revenge of seven / Pittacus Lore ; 

Võ Thoại Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 469tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / S450B 

- Phòng Mượn: MN 11152-11153 

820. VĂN HỌC ANH: 

167/. NGUYỄN LINH CHI. Mã văn hoá trong tác phẩm của James Joyce / Nguyễn 

Linh Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 270tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về khái niệm văn hoá và mã văn hoá. Giải mã các mã văn hoá 

bao gồm biểu tượng, mẫu gốc và huyền thoại trong các tác phẩm của nhà văn, nhà thơ 

James Joyce, qua đó, đưa ra các kiến giải đối với nội hàm đa nghĩa của văn hoá trong 

các tác phẩm văn chương của ông. 

+ Môn loại: 823 / M100V 

- Phòng Đọc: DV 56525 

- Phòng Mượn: MB 7318-7319 

 

168/. ATKINSON, KATE. Những chú chim chưa bao giờ được hót : Tiểu thuyết / 

Kate Atkinson; Khánh Vân dịch. - H. : Lao động, 2019. - 2 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Anh : A God in ruins 

T.1. - 363tr. 

+ Môn loại: 823 / NH556CH 

- Phòng Mượn: MN 11122-11123 
 

169/. ATKINSON, KATE. Những chú chim chưa bao giờ được hót : Tiểu thuyết / 

Kate Atkinson; Khánh Vân dịch. - H. : Lao động, 2019. - 2 tập; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh : A God in ruins 

T.2. - 399tr. 

+ Môn loại: 823 / NH556CH 

- Phòng Mượn: MN 11124-11125 
 

170/. THIÊN PHÚC. Tuyển chọn 192 mẩu chuyện cười song ngữ tiếng Anh / Thiên 

Phúc. - H. : Thanh niên, 2019. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 192 câu truyện cười giúp người học tiếng Anh mở rộng vốn từ, nâng 

cao kỹ năng đọc và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. 

+ Môn loại: 827 / T527CH 

- Phòng Mượn: MN 11146-11147 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

171/. HJORTH, MICHAEL. Bí mật đen tối = Det Fördolda : Tiểu thuyết / Michael 

Hjorth, Hans Rosenfeldt ; Nguyễn Hữu Công dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. 

- 715tr.; 21cm 

+ Môn loại: 839.73 / B300M 

- Phòng Mượn: MN 11126-11127 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

172/. SEGALEN, VICTOR. René Leys - Người tình trẻ trong Tử Cấm Thành : Tiểu 

thuyết/ Victor Segalen ; Quế Sơn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 302tr.; 

20cm. - (Cánh cửa mở rộng) 

+ Môn loại: 843 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 56497 

- Phòng Mượn: MN 11119-11120 
 

173/. KAZANTZAKI, NIKOS. Vườn đá tảng = Le jardin des rochers : Tiểu thuyết/ 

Nikos Kazantzaki ; Bửu Ý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 370tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / V560Đ 

- Phòng Mượn: MN 11098 

850. VĂN HỌC ITALIA: 

174/. MORAVIA, ALBERTO. Hai người đàn bà / Alberto Moravia; Thanh Gương 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 534tr.; 20cm 

+ Môn loại: 853 / H103NG 

- Phòng Mượn: MN 11139-11140 

 

175/. ANGELIS, AUGUSTO DE. Khách sạn ba đoá hồng : Tiểu thuyết trinh thám/ 

Augusto De Angelis; Phan Linh Lan dịch. - H. : Văn học, 2019. - 286tr.; 21cm 

+ Môn loại: 853 / KH102S 

- Phòng Mượn: MN 11130-11131 

891.7. VĂN HỌC NGA: 

176/. SLAVNIKOVA, OLGA. Tình yêu ở toa thứ bảy : Tuyển tập truyện ngắn Nga/ 

Olga Slavnikova ; Phan Xuân Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 364tr.; 20cm 

+ Môn loại: 891.7 / T312Y 
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- Phòng Mượn: MN 11097 
 

177/. Kinh nghiệm tình ái : Tuyển tập truyện vừa văn học Nga đương đại / Gulla 

Khirachev, Afanasi Mamedov, Aleksey Kozlachkov... ; Đào Minh Hiệp dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 528tr.; 22cm 

Tên sách tiếng Nga: Сборник повестей современных Российских писателей 

+ Môn loại: 891.73 / K312NGH 

- Phòng Mượn: MN 11162-11163 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

178/. THUẬT CỔ LÃO NHÂN. 100 gương hiếu / Thuật Cổ Lão Nhân biên soạn; 

Trung Phương dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 247tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 tấm gương hiếu thảo trong lịch sử Trung Quốc của những 

người bình dân, bậc đế vương hay quan lại, giáo dục người đời kính yêu cha mẹ. 

+ Môn loại: 895.1 / M458TR 

- Phòng Mượn: MN 11148-11149 
 

179/. NHIÊU TUYẾT MẠN. Bí mật thanh xuân : Tiểu thuyết / Nhiêu Tuyết Mạn; 

Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 307tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / B300M 

- Phòng Mượn: MN 11141-11142 
 

180/. DIÊM LIÊN KHOA. Đinh trang mộng : Tiểu thuyết / Diêm Liên Khoa; Minh 

Thương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 352tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 丁 莊 夢 

+ Môn loại: 895.1 / Đ312TR 

- Phòng Mượn: MN 11160-11161 
 

181/. TỬU TIỂU THẤT. Em không vào địa ngục thì ai vào? : Tiểu thuyết / Tửu 

Tiểu Thất; Nguyễn Thu Phương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2019. - 563tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.1 / E202KH 

- Phòng Mượn: MN 11092 
 

182/. SUNESS. Giây thứ 12 : Trinh thám tâm lý / Suness ; Tú Phương dịch. - H. : 

Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 419tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-126TH 

- Phòng Mượn: MN 11093-11094 
 

183/. SUNESS. Giây thứ 12 : Trinh thám tâm lý / Suness ; Tú Phương dịch. - H. : 

Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 463tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-126TH 

- Phòng Mượn: MN 11095-11096 
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184/. CỐ MẠN. Tôi như ánh dương rạng rỡ / Cố Mạn; Dennis Q. dịch. - H. : Văn 

học, 2019. - Tranh vẽ. - 21cm 

T.1. - 415tr. 

+ Môn loại: 895.1 / T452NH 

- Phòng Mượn: MN 11136-11137 
 

185/. DIÊM LIÊN KHOA. Tứ thư : Tiểu thuyết / Diêm Liên Khoa; Châu Hải 

Đường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 331tr.; 25cm 

+ Môn loại: 895.1 / T550TH 

- Phòng Mượn: MN 11158-11159 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
186/. AKIKO MORIYA. Mùa xuân và Haru = Haru ya Haru : Tiểu thuyết / Akiko 

Moriya Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 424tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / M501X 

- Phòng Mượn: MN 11091 
 

187/. TADASHI OHTA. Phục hồi : Tiểu thuyết / Tadashi Ohta; Vương Hải Yến 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 335tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Orugooru shuufukushi yukinae no jikenbo 

+ Môn loại: 895.6 / PH506H 

- Phòng Mượn: MN 11090 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 

188/. SO JAE WON. Hy vọng / So Jae Won; Ngân Hà dịch. - H. : Thanh niên, 

2019. - 295tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / H600V 

- Phòng Đọc: DV 56558 

- Phòng Mượn: MN 11150-11151 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

189/. Trường Sa, những ước mơ xanh / Lưu Thị Bạch Liễu, Phan Chi, Phương 

Văn... - H. : Lao động, 2019. - 177tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92208 / TR561S 

- Phòng Đọc: DV 56555 

- Phòng Mượn: MV 21226-21227 
 

190/. KHUẤT BÌNH NGUYÊN. Giấu vàng trong gió thu : Chân dung văn học. 

Đàm luận văn chương / Khuất Bình Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 235tr.; 

24cm 

Tên thật tác giả : Khuất Văn Nga 

+ Môn loại: 895.92209 / GI-125V 

- Phòng Đọc: DL 17821 

- Phòng Mượn: MB 7330-7331 

 

191/. LÊ QUANG HƯNG. Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn 

chương / Lê Quang Hưng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 273tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nhận diện, đánh giá sâu về mặt lý luận của một số hiện tượng, tác giả văn  
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chương tiêu biểu như Tự lực văn đoàn, phong trào thơ mới 1932 - 1945, Phạm Quỳnh, 

Thạch Lam, Nam Cao... và giới thiệu các bài viết phân tích đặc điểm cốt lõi về tư tưởng, 

về phong cách toát lên từ thế giới nghệ thuật phong phú của các nhà văn, nhà thơ lớn 

trong lịch sử nước nhà. 

+ Môn loại: 895.92209 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 17823 
 

192/. LÝ HOÀI THU. Những sinh thể văn chương Việt : Tiểu luận - Phê bình / Lý 

Hoài Thu. - H. : Văn học, 2018. - 441tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm tập hợp các bài tiểu luận của tác giả phân tích, phê bình một số tác 

phẩm văn học của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam tiêu biểu như: Xuân Diệu, Nguyễn 

Du, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Đoàn Văn Cừ.... 

+ Môn loại: 895.92209 / NH556S 

- Phòng Đọc: DV 56524 

- Phòng Mượn: MB 7316-7317 
 

193/. NGUYỄN THỊ THANH CHUNG. Giải nghĩa chữ Hán trong thơ Đường và 

thơ trung đại Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Chung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 

543tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giải nghĩa chữ Hán thông qua 50 bài thơ Đường, 50 bài thơ trung đại 

Việt Nam được lựa chọn trên cơ sở cân đối tiêu chí giai đoạn, tác giả, thể loại và tần suất 

số xuất hiện của chữ Hán trong từng tác phẩm; giới thiệu ngắn gọn về 25 tác giả thơ 

Đường và thơ trung đại Việt Nam theo tiến trình văn học. 

+ Môn loại: 895.9221008 / GI-103NGH 

- Phòng Đọc: DL 17822 

- Phòng Mượn: MB 7332-7333 
 

194/. UYÊN CHÂU. Áo em trắng bay trong màu nắng nhạt : Thơ / Uyên Châu, 

Hoa Cúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 312tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92214 / A108E 

- Phòng Mượn: MV 21178-21179 
 

195/. HUỲNH THU DUNG. Tình em : Tập thơ / Huỳnh Thu Dung. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 82tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92214 / T312E 

- Phòng Mượn: MV 21204-21205 
 

196/. Thơ hay về mẹ / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2019. - 199tr.; 

22cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460H 

- Phòng Đọc: DL 17851 

- Phòng Mượn: MV 21282-21283 
 

197/. Thơ hay về thầy cô giáo / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2019. 

- 199tr.; 22cm 
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+ Môn loại: 895.92214 / TH460H 

- Phòng Đọc: DL 17850 

- Phòng Mượn: MV 21280-21281 

 

198/. VANNESS UYÊN. Vọng âm / Vanness Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 149tr. : Ảnh; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / V431Â 

- Phòng Mượn: MV 21253-21254 
 

199/. LÊ THANH HUỆ. Hai người mẹ / Lê Thanh Huệ. - H. : Thanh niên, 2019. - 

245tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / H103NG 

- Phòng Mượn: MV 21265-21266 
 

200/. DƯƠNG ĐỨC KHÁNH. Nửa ngày chiến tranh : Truyện ngắn / Dương Đức 

Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / N551NG 

- Phòng Mượn: MV 21212-21213 
 

201/. ĐỖ DOÃN HOÀNG. Búi thông thơ dại : Truyện dài / Đỗ Doãn Hoàng. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 211tr.; 25cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B510TH 

- Phòng Đọc: DL 17848 

- Phòng Mượn: MV 21276-21277 
 

202/. Chuyện từ thời chiến tranh : Tập truyện ngắn / Trung Dũng tuyển chọn. - H.: 

Thanh niên, 2019. - 259tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527T 

- Phòng Mượn: MV 21257-21258 

 

203/. TRƯƠNG VÂN NGỌC. Hoa xương rồng nở muộn : Tập truyện ngắn/ Trương 

Vân Ngọc. - H. : Văn học, 2019. - 202tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H401X 

- Phòng Mượn: MV 21220-21221 
 

204/. BÙI THU HẰNG. Hoàng hôn phía chân trời: Truyện ngắn / Bùi Thu Hằng. - 

H. : Văn học, 2019. - 251tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H407H 

- Phòng Mượn: MV 21210-21211 
 

205/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Khói trời lộng lẫy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Tư. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 141tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH428TR 

- Phòng Đọc: DV 56506 

- Phòng Mượn: MV 21174-21175 
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206/. Mặt trận thầm lặng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Bích Hồng, Trần Đình Vinh, 

Trần Giáp, Nguyễn Kim... - H. : Hồng Đức, 2019. - 270tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M118TR 

- Phòng Đọc: DV 56603 

- Phòng Mượn: MV 21255-21256 
 

207/. VƯƠNG TÂM. Miên man vùng biên ải : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H.: 

Văn học, 2019. - 227tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M305M 

- Phòng Mượn: MV 21222-21223 
 

208/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Mối tình cuối cùng: Tiểu thuyết / Bình Nguyên Lộc. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 261tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Tô Văn Tuấn 

+ Môn loại: 895.92234 / M452T 

- Phòng Đọc: DV 56507 

- Phòng Mượn: MV 21176-21177 
 

209/. TRẦN HIỆP. Một cõi thâm tình: Truyện dài / Trần Hiệp. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458C 

- Phòng Mượn: MV 21208-21209 

 

210/. BÙI ANH TẤN. Một thế giới không có đàn bà : Tiểu thuyết / Bùi Anh Tấn. 

H. : Công an nhân dân, 2019. - 458tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458TH 

- Phòng Mượn: MV 21160-21161 
 

211/. ĐOÀN TUẤN. Một trăm ngày trước tuổi hai mươi : Tiểu thuyết / Đoàn Tuấn. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 235tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56508 

- Phòng Mượn: MV 21180-21181 
 

212/. THU BÌNH. Nỗi nhớ màu thanh thiên : Truyện và ký / Thu Bình. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 259tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N452NH 

- Phòng Mượn: MV 21259-21260 
 

213/. Nơi không nắng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 259tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N462KH 

- Phòng Mượn: MV 21261-21262 
 

214/. HOÀNG THANH HƯƠNG. Ngày bình thường trở lại : Truyện - Ký / Hoàng  
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Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 217tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112B 

- Phòng Mượn: MV 21218-21219 

 

215/. NGUYỄN MỘT. Ngược mặt trời : Tiểu thuyết / Nguyễn Một. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 215tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG557M 

- Phòng Mượn: MV 21182-21183 
 

216/. NGUYỄN VĂN HỌC. Nhạc cây : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 194tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH101C 

- Phòng Mượn: MV 21216-21217 
 

217/. NGUYỄN HẢI YẾN. Quán thuỷ thần : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hải Yến. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 197tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / QU105TH 

- Phòng Mượn: MV 21214-21215 
 

218/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Thị dân tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 364tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH300D 

- Phòng Mượn: MV 21188-21189 
 

219/. NHUỴ NGUYÊN. Như thú vui trà đạo: Cảm luận / Nhuỵ Nguyên. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 197tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Trần Nguyên Sỹ 

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết cảm nhận giản dị về tác phẩm hay tác giả nào đó 

như: "Thi nhân và thiền nhân" thấy thiền thơ qua sự phóng thích bản ngã; "Lấp lánh 

dòng chảy truyện ngắn Huế" cho thấy truyện ngắn khi đạt đến độ tinh luyện của ngôn 

từ, hình tượng nghệ thuật sẽ vượt lên rào cản định kiến; "Chạm tay vào những nhiệm 

mầu" mở ra hướng nhìn về hoa học đã phát triển quá xa so với nhận thức phần lớn chúng 

ta... 

+ Môn loại: 895.92244 / NH550TH 

- Phòng Đọc: DV 56556 

- Phòng Mượn: MV 21228-21229 
 

220/. PHẠM PHƯƠNG THẢO. Lặng nghe hoa nở : Ký / Phạm Phương Thảo. - H.: 

Văn học, 2019. - 267tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922803 / L116NGH 

- Phòng Mượn: MV 21267-21268 

 

221/. Trong tình thương của Bác / Nguyễn Đắc Xuân, Đoàn Minh Tuấn, Lê Mạnh 

Trinh, Đặng Văn Cáp...; Hà Lam Danh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2019. - 

227tr.; 19cm 
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+ Môn loại: 895.922803 / TR431T 

- Phòng Đọc: DV 56604 

- Phòng Mượn: MV 21263-21264 

 

222/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Hành lý hư vô : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 164tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / H107L 

- Phòng Đọc: DV 56505 

- Phòng Mượn: MV 21172-21173 

 

223/. ĐỖ PHẤN. Hát mãi một mình : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 432tr. : Minh hoạ; 20cm. - (Hà Nội trong mắt một người) 

+ Môn loại: 895.92284 / H110M 

- Phòng Đọc: DV 56504 

- Phòng Mượn: MV 21168-21169 
 

224/. NGUYỄN ANH ĐÀO. Những hạt gạo xoay tròn: Tản văn / Nguyễn Anh Đào. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NH556H 

- Phòng Mượn: MV 21170-21171 
 

225/. Nơi người lính trưởng thành / Phùng Văn Khai, Nguyễn Châu Mỹ, Phương 

Văn... - H. : Lao động, 2019. - 178tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / N462NG 

- Phòng Mượn: MV 21224-21225 
 

226/. Người trẻ thời 4.0 : Uy quyền lộng lẫy / Hồ Ngọc Đoan Phương, Trần Lê Hoa 

Tranh, Phương Dung,... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 196tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NG558TR 

- Phòng Đọc: DL 17849 

- Phòng Mượn: MV 21278-21279 
 

227/. ĐỖ DOÃN HOÀNG. Ở lại với ngàn sao : Du ký / Đỗ Doãn Hoàng. - H.: 

Thông tấn, 2019. - 308tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài bút ký - phóng sự của tác giả viết về những chuyến đi 

đến những vùng đất lạ, những nét văn hoá khác biệt với quê hương trong đó đa phần là 

những chuyến lãng du ngoài biên cương Tổ quốc. 

+ Môn loại: 895.9228403 / Ơ460L 

- Phòng Đọc: DL 17847 

- Phòng Mượn: MV 21275 

 

228/. VÕ THỊ KIM LOAN. Tìm lại giấc mơ: Hành trình trên nước Mỹ / Võ Thị 

Kim Loan; Trầm Hương hiệu đính. - H. : Lao động, 2019. - 363tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T310L 
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- Phòng Đọc: DV 56553 

- Phòng Mượn: MV 21200-21201 
 

229/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Lang thang từ Bắc sang Đông : Tạp bút/ 

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 167tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / L106TH 

- Phòng Đọc: DV 56554 

- Phòng Mượn: MV 21202-21203 
 

230/. VIỆT LINH. Soi gương bằng người : Tạp bút / Việt Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 268tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / S428G 

- Phòng Mượn: MV 21206-21207 

896. VĂN HỌC CHÂU PHI: 

231/. MUKWEGE, DENIS. Blouse trắng tim hồng : Tự truyện của bác sĩ Denis 

Mukwege - Người đạt giải thưởng Nobel Hoà bình năm 2018 / Denis Mukwege, Berthild 

Akerlund ; Người dịch: Hiệu Constant. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 275tr.; 23cm 

+ Môn loại: 896 / BL435TR 

- Phòng Mượn: MN 11087 
 

232/. RIMMER, KELLY. Tình yêu tìm lại / Kelly Rimmer; Phương Nguyễn dịch. 

H. : Thanh niên, 2019. - 535tr.; 21cm 

+ Môn loại: 899 / T312Y 

- Phòng Mượn: MN 11110-11111 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

233/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 bài thi Khoa học xã hội : Lịch sử, Địa 

lí, Giáo dục công dân / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến chủ 

biên.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 493tr.: Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 900.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MG 9647 
 

234/. NGUYỄN VĂN NINH. Bộ đề minh hoạ luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 

môn Lịch sử / Nguyễn Văn Ninh chủ biên, Lê Thị Huyền. - H.: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 207tr.; 29cm 

+ Môn loại: 909 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MG 9645 
 

235/. TRẦN THUỲ LINH. Đi như tờ giấy trắng / Trần Thuỳ Linh. - H. : Văn học, 

2019. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mỗi miền đất lạ hoặc quen trong tác phẩm là một bức tranh đầy sắc thái 

sống động đến không ngờ. Không chỉ giúp người đọc mở rộng tầm mắt từ thị giác qua 

những hình ảnh, màu sắc mà những dòng chữ của tác giả cón gián tiếp giúp người đọc 

cảm nhận được không gian ở đó qua các giác quan khác. 

+ Môn loại: 910.4 / Đ300NH 
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- Phòng Đọc: DV 56544 

- Phòng Mượn: MG 9693-9694 
 

236/. NGUYỄN HỮU TÀI. Đi rong trên những múi giờ / Nguyễn Hữu Tài. - H. : 

Thế giới, 2018. - 275tr. : 15tr. ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc phiêu du qua Thái Lan, Bănglađet, Anh... và những khám 

phá của tác giả về nền văn hoá, đất nước, con người, ẩm thực ở những nơi đó. 

+ Môn loại: 910.4 / Đ300R 

- Phòng Đọc: DV 56545 

- Phòng Mượn: MG 9695-9696 
 

237/. HỒ ANH THÁI. Chốc lát những bến bờ : Du ký / Hồ Anh Thái. - In lần thứ 

2, có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 388tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những ghi chép về các chuyến đi của tác giả về đất Phật Ấn Độ, đến 

Ba Tư, sang đất cố đô Lào, đến Hàn Quốc, hay sang châu Mỹ, châu Úc, châu Âu… đều 

tưng bừng hấp dẫn với muôn vẻ màu sắc bởi nét bí ẩn đầy ngạc nhiên của từng vùng văn 

hoá đặc sắc. 

+ Môn loại: 915.04 / CH451L 

- Phòng Đọc: DV 56511 

- Phòng Mượn: MG 9680-9681 
 

238/. HỒ NHẬT HÀ. Đi bộ xuyên Việt với cây đàn Guitar / Hồ Nhật Hà. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 344tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể về hành trình xuyên Việt của tác giả từ Nam ra Bắc bằng phương tiện 

đi bộ, thể hiện ý chí kiên cường dám dấn thân đi vào thử thách giới hạn của chính mình 

và vượt qua nó để hoàn thành ước mơ của bản thân. 

+ Môn loại: 915.9704 / Đ300B 

- Phòng Đọc: DV 56543 

- Phòng Mượn: MG 9691-9692 

 

239/. HOÀ HỘI. Người Cồn Sơn / Hoà Hội. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kể về những câu chuyện rất nhỏ nhưng tạo nên nét riêng không lẫn 

vào đâu được của người Cồn Sơn (Tp. Cần Thơ), nơi có mô hình du lịch sinh thái cộng 

đồng phát triển. 

+ Môn loại: 915.9793 / NG558C 

- Phòng Địa chí: DC 2705-2707 

- Phòng Đọc: DV 56539 

- Phòng Mượn: MG 9682-9684 
 

240/. PLUTARCH. Sự hưng thịnh và suy tàn của Athens / Plutarch; Bùi Thanh 

Châu dịch. - H : Thế giới, 2019. - 411tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The rise and fall of Athens. Bản tiếng Anh do Ian Scott-Kilvert 

dịch và giới thiệu 
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Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử gắn liền với 

lịch sử hình thành và sụp đổ của Athens, bắt đầu từ thời đại huyền thoại của Theseus - 

người sáng lập thành Athens, đến Solon, Themistocles, Aristides, Cimon, Pericles, 

Nicias, Alcibiades và kết thúc bằng việc Athens đại bại và rơi vào tay Lysander. 

+ Môn loại: 938 / S550H 

- Phòng Đọc: DL 17837 

- Phòng Mượn: MG 9709 
 

241/. WEATHERFORD, JACK. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện 

đại / Jack Weatherford; Võ Phương Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 425tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Nỗi kinh hoàng ngự trị thảo nguyên 1162-1206; Thế 

chiến Mông Cổ 1211-1261; Thế giới thức tỉnh 1262-1962. 

+ Môn loại: 950.092 / TH107C 

- Phòng Đọc: DL 17763 
 

242/. TAMA DUY NGỌC. Nhật Bản: Hoa anh đào, Kimono & gì nữa? : Tản văn / 

Tama Duy Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 212tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho người đọc một góc nhìn mới đó là những sự việc đời 

thường thực tế đã và đang xảy ra hàng ngày khi sống trên đất nước Nhật Bản. 

+ Môn loại: 952 / NH124B 

- Phòng Đọc: DV 56460 

- Phòng Mượn: MG 9678-9679 
 

243/. PHAN HỮU DẬT. Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam / Phan Hữu Dật, 

Lâm Bá Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 119tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày cội nguồn hình thành chính sách dân tộc; chính sách dân tộc 

dưới thời Lý - Trần - Hồ, thời Lê sơ, Lê - Trịnh và Tây Sơn, thời Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.702 / C452NG 

- Phòng Đọc: DV 56542 

- Phòng Mượn: MG 9689-9690 
 

244/. Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc / Phan Huy Lê, Bùi 

Đăng Dũng, Phan Đại Doãn... - H. : Hồng Đức, 2019. - 498tr; 19cm 

Tóm tắt: Các trận đánh và chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta thời kỳ chống 

phong kiến xâm lược như: Chiến thắng Như Nguyệt, Bạch Đằng, Tốt động - Chúc Động, 

Chi Lăng, Rạch Gầm, Đống Đa. 

+ Môn loại: 959.702 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 17840 

- Phòng Mượn: MG 9714-9715 

 

245/. PHAN HUY LÊ. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) / Phan Huy Lê, Phan 

Đại Doãn. - In lần thứ 4, có sửa chữa. - H. : Hồng Đức, 2019. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những năm đầu bị nhà  
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Minh xâm lược đến chiến thắng ở Chi Lăng - Xương Giang, kết thúc chiến tranh; Quyển 

sách còn kèm theo một số hình ảnh và bản đồ trình bày lại diễn biến các cuộc khởi 

nghĩa... 

+ Môn loại: 959.70252 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DL 17838 

- Phòng Mượn: MG 9710 
 

246/. BARON, SAMUEL. Mô tả vương quốc Đàng Ngoài = A description of the 

kingdom of Tonqueen / Samuel Baron; Hoàng Anh Tuấn dịch. - H. : Khoa học xã hội, 

2019. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về thể chế, luật pháp, tiền tệ, sức mạnh quân sự, phong tục, trò 

tiêu khiển, lễ tịch điền, tôn giáo, tang lễ, sản vật... của nước ta vào thế kỷ XVII. 

+ Môn loại: 959.70272 / M450T 

- Phòng Đọc: DV 56540 

- Phòng Mượn: MG 9685-9686 
 

247/. PHAN HUY LÊ. Huế và triều Nguyễn / Phan Huy Lê. - H. : Khoa học xã hội, 

2019. - 411tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp 20 công trình nghiên cứu, các bài viết luận văn khoa học, bài 

phát biểu, giới thiệu về Huế và triều đình Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.7029 / H507V 

- Phòng Đọc: DL 17841 

- Phòng Mượn: MG 9716-9717 
 

248/. TRẦN THUỲ MAI. Từ Dụ thái hậu : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thuỳ Mai. - 

H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm 

Quyển thượng. - 443tr. 

+ Môn loại: 959.7029092 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 17773 

- Phòng Mượn: MG 9654 
 

249/. TRẦN THUỲ MAI. Từ Dụ thái hậu : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thuỳ Mai. - 

H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm 

Quyển hạ. - 462tr. 

+ Môn loại: 959.7029092 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 17774 

- Phòng Mượn: MG 9655 
 

250/. Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847 - 1887 : Bản dịch trọn vẹn 

Dương sự thuỷ mạt / Biên dịch: Đông Hào, Trương Sỹ Hùng, Hàn Khánh. - H. : Khoa 

học xã hội, 2019. - 229tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách ghi chép về thời quân Pháp mới xâm lược nước ta; việc chiến thuyền 

Tây đến nước ta trước nhất; người Pháp đưa vua Hàm Nghi sang đày ở Angiêri; thành 

Gia Định bị hãm; Nguyễn Bá Nghi được sung làm khâm sai đại thần ở Biên Hoà và 

nhiều sự kiện lịch sử khách trong thời kì này. 
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+ Môn loại: 959.703 / B450S 

- Phòng Đọc: DL 17842 

- Phòng Mượn: MG 9718-9719 

 

251/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt 

độc đáo / Dương Thành Truyền. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 

130tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Bút danh tác giả: Duyên Trường 

Tóm tắt: Giới thiệu bút tích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu về 

phong cách lao động ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cẩn trọng sửa đi sửa lại, công 

phu trong từng chữ, từng lời, từng đoạn kết nối nhau theo trật tự logic chặt chẽ nhằm 

đến cách diễn đạt trong sáng, giản dị mà hiệu quả tối đa. Đưa ra những lời bình luận phát 

hiện xác đáng đầy thuyết phục về những điểm sửa chữa, bổ sung trong Di chúc để thấy 

được những ý tứ tinh tế sâu sắc trong ngôn ngữ Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / D300CH 

- Phòng Đọc: DV 56428 

- Phòng Mượn: MG 9675-9677 
 

252/. TRẦN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch / 

Trần Dân Tiên. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 183tr.; 21cm. - 

(Di sản Hồ Chí MInh) 

Tóm tắt: Đây là quyển nhật kí hành trình chi tiết và hấp dẫn, cung cấp cho độc giả 

những thông tin quý báu về quê hương, gia đình và cuộc đời hoạt động cách mạng của 

chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 56425 

- Phòng Mượn: MG 9672-9674 
 

253/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 174tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Thông qua lời kể trực tiếp của những người từng gặp Bác, các câu chuyện 

chân thật trong sách giúp bạn đọc thấy rõ phong cách Hồ Chí Minh biểu hiện qua cách 

suy nghĩ, tác phong làm việc, cách diễn đạt, ứng xử với các sự kiện, với các tầng lớp 

nhân dân của Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 56424 

- Phòng Mượn: MG 9669-9671 
 

254/. Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại / Phạm Gia Đức, Phạm Quang Định, Phạm 

Bá Toàn, Đặng Văn Lâm.... - H. : Thông tin và Truyền thống, 2018. - 454tr. : Minh hoạ; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn diện về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Chiến cuộc 

Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, một số bài viết của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội về chiến thắng Điện Biên  
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Phủ và Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Phòng Đọc: DL 17806 

- Phòng Mượn: MG 9707-9708 
 

255/. ZUMWALT, JAMES G.. Chân trần chí thép / James G. Zumwalt ; Đỗ Hùng 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 375tr. : 

Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Bare feet, iron will 

Tóm tắt: Tập hợp những thông tin từ gần 200 cuộc phỏng vấn của các cựu chiến 

binh cũng như dân thường Việt Nam về đất nước và con người Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh chống Mỹ thần kỳ qua góc nhìn của một người từng ở bên kia chiến tuyến 

và những tiết lộ chưa từng được biết đến từ trước đến nay về cuộc chiến tranh tại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / CH121TR 

- Phòng Đọc: DL 17839 

- Phòng Mượn: MG 9712-9713 
 

256/. JONES, HOWARD. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát : Sách 

tham khảo / Howard Jones; Mạnh Chương dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 

710tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: My Lai: Vietnam, 1968, and the descent into darkness 

Tóm tắt: Sách tái hiện vô cùng chi tiết và tỉ mỉ về diễn biến và hậu quả của cuộc 

thảm sát Mỹ Lai, đồng thời phân tích kỹ lưỡng phản ứng của các bên tham gia chiến 

dịch. 

+ Môn loại: 959.7043 / M600L 

- Phòng Mượn: MG 9711 
 

257/. LÊ THÍ. Hương Quảng / Lê Thí. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 255tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp một số bài viết về đất Quảng, từ những con người xứ Quảng 

đầy nghĩa khí, những ngôi làng xứ Quảng thân yêu một thời, những ngọn núi, dòng sông 

xứ Quảng lở bồi theo năm tháng đến mùi vị quê hương toả ra từ rơm rạ ngày mùa, tô mì, 

chén đường non, xôi đỏ và nhiều đặc sản khác. 

+ Môn loại: 959.752 / H561QU 

- Phòng Đọc: DV 56606 

- Phòng Mượn: MG 9703-9704 
 

258/. ĐOÀN BÍCH NGỌ. Đà Lạt và những bí ẩn Nam Tây Nguyên : Ghi chép và 

khảo cứu / Đoàn Bích Ngọ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những bài báo, bài viết về lịch sử và văn hoá khá dày dặn 

của Đà Lạt. Với lối viết gợi mở, súc tích, mang đến cho người đọc một nguồn cảm hứng 

thú vị khi tìm hiểu về thành phố Đà Lạt đầy huyền ảo, mộng mơ, thi vị và một vùng đất 

Nam Tây Nguyên đầy bí ẩn, ma mị nhưng quyến rũ. 

+ Môn loại: 959.769 / Đ100L 
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- Phòng Đọc: DL 17768 
 

259/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Đà Lạt, bên dưới sương mù : Đô thị Đà Lạt. 

1950-1975 : Biên khảo / Nguyễn Vĩnh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2019. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Thuật lại những biến động bên dưới các huyền thoại và sương mù thời 

gian cũng như định kiến, đã diễn ra tại Đà Lạt trong giai đoạn 1950 - 1975; qua đó làm 

bật lên một số giá trị quan trọng của một đô thị có lịch sử nhân văn đặc biệt, rọi sáng 

một số góc khuất đầy bất ngờ. 

+ Môn loại: 959.769 / Đ100L 

- Phòng Đọc: DL 17767 
 


